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MÔ-ĐUN 13: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

LỜI GIỚI THIỆU
Chủ đề dân số và phát triển có liên quan tới những tranh luận, bàn cãi giữa các nước phương Bắc và phương Nam về mối liên quan giữa dân số với việc tiêu thụ tài nguyên, và nguyên nhân đe dọa sự bền vững của toàn thế giới. Ví dụ như, liệu có phải thế giới đang bị đe dọa vì nhiều nước ở phương Nam đang có dân số quá đông? Hay chính mức tiêu thụ tài nguyên ở phương Bắc mới là vấn đề chủ chốt?
Những khía cạnh liên quan đến dân số và phát triển, ngoài mô - đun này, còn được phân tích sâu thêm ở hai mô - đun khác: mô - đun 9 về tiêu thụ bền vững và mô - đun 14 về nạn đói toàn cầu.

Dân số và phát triển có thể là một trong những chủ để khó giảng dạy nhất. Nguyên nhân là do dân số là một vấn đề liên đới đến rất nhiều những vấn đề khác nhau như nhân khẩu học, kinh tế, đô thị hóa, giới tính, tôn giáo, chính trị, lương thực và dinh dưỡng, sức khỏe và quyền con người v.v… Điều này có thể khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc quyết định sẽ bắt đầu từ đâu, và làm sao để có thể đưa ra những khái niệm và chủ đề ở mức độ vừa phải, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu, cũng như những mối quan tâm của các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Dân số và phát triển cũng là một chủ đề giảng dạy nhạy cảm: nó liên quan đến các vấn đề kế hoạch hóa gia đình, cũng như liên đới đến nhiều quan điểm tôn giáo và chính trị quan trọng ở nhiều quốc gia.

Người giáo viên cũng có những quan điểm riêng về vấn đề này, và đây là điều quan trọng để giáo viên nhận thức được rằng cần phải có những nguyên tắc đạo đức và tính chuyên nghiệp khi giảng dạy các chủ đề như dân số và phát triển. Một hoạt động trong mô - đun về giáo dục giá trị sẽ làm rõ hơn về các nguyên tắc thích hợp khi giảng dạy các chủ đề này.

MỤC TIÊU

1. Nhận biết những xu hướng chủ đạo và những vấn đề lớn trong phát triển dân số toàn cầu;

2. Hiểu rõ tầm quan trọng của các vấn đề dân số trong mối quan hệ với PTBV
3. Đánh giá đúng tầm quan trọng của “cách hiểu mới” về mối quan hệ tương tác giữa dân số - môi trường - phát triển

4. Thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề giới và quyền con người trong các vấn đề dân số; và

5. Xác định những thách thức, cơ hội và nguồn lực trong việc giảng dạy về dân số và phát triển
CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Những mô hình và xu hướng dân số toàn cầu

2. Tìm hiểu về tốc độ gia tăng dân số
3. Dân số và PTBV
4. Cách hiểu mới về dân số và phát triển
5. Phát triển xã hội và quyền con người

6. Hoạt động tổng kết
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XÂY DỰNG MÔ-ĐUN 

Mô hình này do John Fien viết cho tổ chức UNESCO, dựa trên những nguồn tài liệu của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA và chương trình giáo dục phát triển DEP của ngân hàng Thế giới.

HOẠT ĐỘNG 1: NHỮNG MÔ HÌNH VÀ XU HƯỚNG DÂN SỐ TOÀN CẦU

Như đã giải thích ở phần giới thiệu của mô - đun này, dân số và phát triển là một chủ đề giảng dạy khó và nhạy cảm. Cũng may, đây cũng là chủ đề mà giáo viên thường có khá nhiều hiểu biết. 

Hãy kiểm tra kiến thức của bạn về những mô hình và xu hướng dân số toàn cầu

Mặc dù chúng ta đã có nhiều kiến thức liên quan đến dân số và phát triển, tuy nhiên đây là một lĩnh vực mà thường xuyên có sự thay đổi. Thực tế cho thấy, trong thế kỉ trước, chúng ta đã chứng kiến những sự thay đổi bất ngờ liên quan đến biến động dân số, đến điều kiện sống, cũng như đến các chỉ số về phúc lợi. Chính vì thế, việc cập nhật thông tin về sự thay đổi của các mô hình và xu thế dân số là rất quan trọng. Các nguồn thông tin trên internet được liệt kê ra trong phần đầu mô - đun này có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc cập nhật này.

Một nguồn thông tin chủ chốt đó là báo cáo hàng năm về Tình trạng dân số thế giới do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA xuất bản. Ngoài việc cung cấp những bảng biểu và số liệu chi tiết, bản báo cáo của UNFPA còn đưa ra những thông tin theo dõi những mô hình và xu hướng lớn. Có mười mô hình và xu hướng chủ đạo như sau:
· Dân số thế giới đã đạt tới mức 6 tỉ người vào 24/10/1999 và còn tiếp tục gia tăng

· Các dấu mốc quan trọng trong biến động dân số thế giới

· Mức tăng dân số thế giới cho đến năm 2050

· Mức gia tăng dân số trên thế giới và ở những khu vực chủ chốt từ 1750-2050
· Tử lệ tử vong đã giảm xuống còn một nửa trên khắp thế giới

· Tỉ lệ sinh đang giảm dần, nhưng không đồng đều trên toàn thế giới

· Các chương trình dân số đang được thực hiện thành công

· Giáo dục - đặc biệt việc giáo dục cho các em gái và phụ nữ - tạo ra những gia đình có quy mô nhỏ hơn và mạnh khỏe hơn

· Dân số thế giới đang già đi

· Số lượng người trẻ đang nhiều hơn trước đây
· Sự phân bố dân số thế giới theo vùng miền đang thay đổi

· Dân cư thế giới đang đô thị hóa một cách nhanh chóng

· Sự di dân toàn cầu đang gia tăng
Nguồn: Quỹ dân số Liên Hợp Quốc 

Hãy xem thêm những thông tin chi tiết, cũng như những mô hình và xu hướng dân số khác nữa tại POPIN - Mạng lưới Thông tin Dân số Liên Hợp Quốc.

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ

Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

Dân số thế giới tăng từ 1,6 tỉ người vào năm 1900 tới 6 tỉ người vào đầu năm 2000. Vào đầu năm 2010, dân số thế giới đã gần tới mức 7 tỉ người – có nghĩa là, trong khoảng thời gian một thập kỉ, dân số thế giới tăng thêm gần 1 tỉ người.
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Nguồn: New Internationalist, Số 309, 1/1999

Chủ đề tốc độ gia tăng dân số có lẽ là một trong những chủ đề phức tạp nhất liên quan đến dân số để hiểu và dạy. Lấy ví dụ như:

· Tại sao tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh và tốc độ gia tăng dân số nói chung đang giảm xuống, mà dân số thế giới lại vẫn đang gia tăng?

· Nếu tỉ lệ tử vong đang giảm và mọi người có tuổi thọ cao hơn, thì tại sao dân số thế giới lại vẫn tiếp tục tăng?

· Nếu quy mô các gia đình đang trở nên nhỏ hơn, tại sao dân số thế giới lại vẫn đang gia tăng?

Để trả lời những câu hỏi như vậy, cần phân biệt giữa tỉ lệ phần trăm của sự thay đổi và những con số thực về dân số.

Cũng cần biết đánh giá đúng xu hướng thay đổi trong các mô hình dân số trước đây, đặc biệt là những tác động liên quan đến sự gia tăng dân số ở những nước có dân số cao và cơ cấu dân số trẻ trên thế giới.
Chương trình giáo dục phát triển của Ngân hàng Thế giới đã xây dựng một mô - đun học tập trên internet, có tính tương tác trực tuyến nhằm giải thích những vấn đề liên quan đến gia tăng dân số cho các sinh viên. mô - đun học tập này sử dụng những bản đồ, bảng biểu và tháp dân số, cũng như nhiều các câu hỏi hướng dẫn học sinh. Ngoài ra, Chương trình giáo dục phát triển cũng xây dựng mô - đun học tập đối với các chủ đề khác, ví dụ như Tuổi thọ bình quân từ khi sinh, Tổng Sản phẩm Quốc dân (GNP) trên Bình quân Đầu người và Tiếp cận Nước sạch.

Hãy tìm hiểu mô - đun học tập về tốc độ gia tăng dân số và xem bạn có thể áp dụng cho giảng dạy được không.

Để bắt đầu, hãy đọc phần “Mở đầu” và phần “Dành cho giáo viên” để hiểu cấu trúc của mô - đun học tập và ước tính số lượng bài tập và bảng câu hỏi cần in ra cho các học sinh.

Sau đó hãy chuyển tới phần “Các công cụ học tập” để xem có áp dụng được hoạt động nào dành cho học sinh.

Sau khi bạn đã nghiên cứu mô - đun học tập này, hãy trả lời những câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Mô - đun này có thể được áp dụng cho các khối lớp và môn học nào?

Câu hỏi 2: Bạn sẽ lên kế hoạch chuẩn bị học cho học sinh như thế nào để các em có thể học mô - đun này hiệu quả nhất?

Câu hỏi 3: Bạn có thể sử dụng mô - đun này để giảng dạy không? Tại sao? Nếu có, bạn sẽ tổ chức lớp học của bạn ra sao để tiếp cận được mô - đun ?

Câu hỏi 4: Bạn có thể sử dụng những cách giảng dạy nào về chủ đề tốc độ gia tăng dân số mà không sử dụng máy vi tính?

Chú ý: Phiên bản in của nhiều bài tập trong mô - đun học về gia tăng dân số nằm ở phần cuối mô - đun trên mạng, bạn có thể tải về và in ra để sử dụng trong lớp học.
Tổ chức UNESCO chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Chương trình giáo dục phát triển của Ngân hàng Thế giới đã giúp xây dựng hoạt động này, và cho phép Chương trình Dạy và Học vì một tương lai bền vững sử dụng thông tin. 

HOẠT ĐỘNG 3: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PTBV là một quá trình mà thông qua đó con người có thể thỏa mãn những nhu cầu và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình trong hiện tại, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

Với hầu hết mọi người, mong muốn đạt được một cuộc sống tốt hơn đồng nghĩa với việc cải thiện chất lượng cuộc sống được đo bằng mức thu nhập và việc sử dụng tài nguyên và công nghệ. Tuy nhiên, PTBV cũng đòi hỏi sự công bằng. Ví dụ như, các mục tiêu kinh tế và môi trường sẽ không thể trở nên bền vững nếu không đạt được các mục tiêu xã hội - như phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ hội kinh tế. 

Ở bất kì mức độ phát triển nào, thì ảnh hưởng của con người (I) tới môi trường là một công thức, trong đó liên quan đến quy mô dân số (P), mức tiêu thụ bình quân đầu người (C) và mức thiệt hại môi trường gây ra bởi công nghệ (T) được sử dụng để sản xuất những sản phẩm tiêu dùng. Mối quan hệ này được thể hiện qua công thức:

I = P X C X T

Hiện nay, những người gây ra ảnh hưởng to lớn nhất tới môi trường toàn cầu chính là những cư dân sống ở các nước phương Bắc. Tuy nhiên, cùng với việc các tiêu chuẩn sống ở các nước phương Nam tăng lên, những hậu quả môi trường do gia tăng dân số cũng sẽ tăng theo. Việc số lượng những người mong muốn có một “cuộc sống tốt đẹp hơn” đang gia tăng không ngừng cũng làm tăng nguy cơ hủy hoại môi trường tới mức độ vượt quá rất nhiều lần những gì chúng ta đang chứng kiến.

Sự tranh luận về những thách thức môi trường do gia tăng dân số không thể chỉ đơn thuần là việc đổ lỗi cho nhau. Các mô hình tiêu thụ và sử dụng tài nguyên ở các nước công nghiệp phát triển ở phương Bắc chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự suy thoái môi trường ở cả phương Bắc và phương Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số, bất kể dân số đó có mức độ tiêu dùng nào, cũng làm tăng thêm gánh nặng lên tài nguyên và môi trường. Cả người tiêu dùng ở hiện tại và tương lai cần phải giải quyết những hậu quả do việc tiêu thụ của họ để lại (xem mô - đun 9).

Khó khăn trong việc giảng dạy vấn đề này đó là những câu trả lời không hề đơn giản và không được trọn vẹn. 

Những ảnh hưởng môi trường dễ nhận thấy nhất thường là xảy ra ở cấp độ địa phương – ví dụ như vấn đề mất rừng, gây ảnh hưởng đến những lưu vực sông xung quanh, xói mòn đất hay sa mạc hóa, hay những đám mây ô nhiễm mù mịt bao phủ khắp các thành phố. Khó nhận thấy hơn đó là sự tích lũy khí cácbon đioxit trong khí quyển, sự suy giảm sản lượng đánh bắt cá trên toàn thế giới, và sự ô nhiễm tài nguyên đất và nước bởi các chất hóa học và các chất độc hại khác.

Việc thiếu thốn dữ liệu – trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu nền – đã gây ra nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu xác định những xu thế và đo lường một cách chính xác những gì đang diễn ra. Điều này làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Việc thiếu thông tin này phản ánh sự phát triển non trẻ của khoa học môi trường trên góc độ là một lĩnh vực liên ngành.

Mặc dầu vậy, có một vài xu thế đã trở nên rõ ràng, đặc biệt là những xu thế liên quan đến tài nguyên mà cuộc sống của con người phụ thuộc như: đất, nước, không khí và đa dạng sinh học. Những xu thế này cũng có những tác động lớn tới mức tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa. 

Ảnh hưởng của gia tăng dân số ở khu vực nông thôn có thể đẩy cộng đồng tới những hoạt động không bền vững, như việc đốt và chặt phá những khu rừng nhiệt đới để trồng trọt, luân canh mùa vụ không ngừng dẫn đến sự suy giảm thường xuyên đất canh tác và việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm. Ở tại các thành phố đang tăng trưởng dân số nhanh, có nhiều người dân không thể tiếp cận với nguồn nước sạch và các nhu cầu vệ sinh cơ bản và họ thường dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm do nguồn nước ô nhiễm và từ các loài động vật gây hại. Và vùng giao thoa giữa khu vực nông thôn và thành thị là một nơi tranh giành đất đai, mà phần đất nông nghiệp luôn là kẻ thua cuộc.

Bên cạnh áp lực môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt, vấn đề trở nên phức tạp hơn trước nhu cầu của hơn 1 tỉ người đang sống trong tình trạng nghèo tuyệt đối trên toàn thế giới. Nếu không có những tiêu chuẩn sống cao hơn, thì hơn 1/5 dân số thế giới và con cái của họ sẽ tiếp tục phải sống trong những điều kiện thiếu dinh dưỡng, bệnh tật và đói nghèo. 

Nguồn: Quỹ dân số Liên Hợp Quốc

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG

Như đã chỉ ra trong công thức trên (I=P x C x T), tác động môi trường (I) của quy mô dân số và tốc độ gia tăng dân số (P) có liên quan tới mức tiêu dùng (C) của một hệ thống kinh tế và loại hình công nghệ (T) được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ sẽ được tiêu dùng.

Công thức về mối quan hệ phức tạp này do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) xác định ra như sau:

Sự gia tăng dân số, xã hội đô thị công nghiệp, sự phát triển kinh tế, vấn đề suy thoái môi trường và mất đa dạng sinh học đã cấu thành nên một mạng lưới liên quan đến nhau. Mỗi vấn đề nêu trên đều vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của nhau. Không có vấn đề nào có thể được giải quyết một cách có hiệu quả nếu không giải quyết các vấn đề khác.

Nguồn: Con người chúng ta, tài nguyên chúng ta, IUCN: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, Gland, 1997.

Bạn quan tâm nhiều nhất đến tác động môi trường nào do gia tăng dân số gây ra? Hãy chọn ba tác động và nghiên cứu chi tiết thêm.

MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC CẤP VÙNG 

Ở những vùng khác nhau trên thế giới, mối quan hệ tương tác giữa môi trường -dân số - phát triển là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ quả khác nhau. Điều này có nghĩa là việc suy giảm dân số ở một vùng hay một quốc gia nào đó có thể làm cải thiện, hoặc cũng có thể sẽ làm suy thoái, những điều kiện môi trường ở vùng đó. Cũng tương tự như vậy, sự gia tăng dân số tại một vùng nào đó có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực, phụ thuộc vào điều kiện xã hội, kinh tế và chính trị của vùng đó.

Bốn trường hợp nghiên cứu của Châu Á, Châu Âu và Châu Mĩ La Tinh sẽ minh họa cho những mối quan hệ phức tạp giữa thay đổi dân số và môi trường:

Thành phố Curitiba – Brazil

Thành phố Curitiba ở Brazil được biết đến như là một thành phố xanh nhất trên thế giới. Mặc dù số dân ở đây đã tăng hơn gấp đôi so với thế hệ trước, điều kiện môi trường của thành phố đã được cải thiện rất nhiều. Điều này đã làm gia tăng sự giàu có cũng như đời sống của người dân nơi đây. Một trong những yếu tố dẫn đến những thay đổi tích cực này là chính quyền thành phố đã có kế hoạch về nhà ở và khu vực làm việc tốt. Chính điều này đã tạo ra những điều kiện sinh sống và không gian làm việc có chất lượng cao cho người dân. Thêm vào đó là một hệ thống giao thông kết nối giữa các nơi nhanh chóng và hiệu quả. Thành phố này cũng đã phát triển được một hệ thống thu gom rác thải đặc biệt tại các khu nhà ổ chuột, trong đó chính quyền thành phố đổi những túi thức ăn lấy những túi rác mà mọi người thu gom được từ những vùng lân cận. Việc lập kế hoạch phát triển đô thị tốt là nhân tố thúc đẩy cho cả con người và môi trường.

Nông thôn Nhật Bản và vùng Alpơ (Alpine) của Châu Âu

Sự di cư của người dân ra khỏi những vùng nông thôn Nhật Bản và vùng Alpơ của Châu Âu có khả năng đang làm giảm đa dạng sinh học của các vùng này. Cơ cấu dân số của nhiều vùng nông thôn ở những nước phát triển đang trở nên già đi và không được trẻ hóa trở lại do giới trẻ ở những vùng này di cư tới các vùng thành thị và các khu vực đô thị rộng lớn hơn. Dù còn thiếu những bằng chứng đầy đủ, nhưng rất có thể chính sự di dân này đã làm giảm đa dạng sinh học. Ở Châu Âu, các nông trang nơi từng trồng nhiều loại mùa vụ khác nhau - nguồn sinh sống của một số lượng lớn các loài chim và động vật hoang dã - nay đã bị bỏ hoang. Các vùng đất không canh tác này đang biến đổi về trạng thái ban đầu - thành những vùng sinh thái đồng nhất hơn với ít loài sinh sống hơn. Tại Nhật Bản, việc bỏ hoang những cánh đồng lúa đã làm mất đi những vùng sinh thái đất ngập nước, vốn có vai trò quan trọng trong việc làm sạch nguồn nước và là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật hoang dã.
Khu bảo tồn vượn ở Thái Lan

Các chương trình phát triển ở Thái Lan đã mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tạo dựng nên hệ thống giáo dục và kế hoạch hóa gia đình tốt tại các vùng nông thôn. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, Thái Lan đã tạo ra một ví dụ về nơi có mức giảm tỉ lệ sinh nhanh nhất trong thời hiện đại này. Một kết quả của việc này là dân số xung quanh một khu bảo tồn - nơi cư trú của một loài vượn có nguy cơ tuyệt chủng - đã trở nên ổn định và bắt đầu suy giảm, từ đó làm giảm sức ép lên môi trường sống của loài vượn và nâng cao chất lượng môi trường địa phương.

Sự phá rừng ở dãy Himalaya và quá trình bồi lắng của sông Hằng

Sự tàn phá rừng ở dãy Himalia và gây ra sự bồi lắng trên sông Hằng chính là một trong những hậu quả gia tăng dân số được biết đến nhiều nhất. Trong hoàn cảnh nông nghiệp tự cung tự cấp, và việc sử dụng gỗ và củi làm chất đốt, sự gia tăng dân số nhanh đã có ảnh hưởng tiêu cực lớn tới những vùng trung du dưới chân dãy Himalaya. Những vùng đất ven núi, ven rừng thì bị dọn sạch cho trồng trọt, cây cối thì bị chặt phá làm chất đốt. Kết quả của việc tàn phá rừng là xói mòn đất, giảm thu nhập của nông dân, và bồi lắng ở hạ lưu sông Hằng. Vùng này nhận được rất ít thậm chí là không có khoản đầu tư nào từ phía chính phủ để giúp nâng cấp phương pháp canh tác hoặc cải thiện đời sống của người dân thông qua giáo dục, sức khỏe và những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
Nguồn: Môi trường cho con người; Xây dựng cầu nối cho sự PTBV, quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, New York, 1997, trang 3.

Hãy phân tích mối quan hệ giữa thay đổi dân số và môi trường trong cả 4 trường hợp nghiên cứu trên.

HOẠT ĐỘNG 4: CÁCH HIỂU MỚI VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

Cách cộng đồng quốc tế nhìn nhận và đánh giá những vấn đề dân số và phát triển mà mô - đun này đã đề cập trong các hoạt động trên ((i) mô hình và xu thế dân số thế giới, (ii) những biến động gia tăng dân số và PTBV đã dẫn đến một “Cách hiểu mới” về dân số và phát triển.

“Cách hiểu mới” này bao gồm năm nội dung:

· Những mối lo lắng trước đây về “sự quá tải dân số” là sai lầm.

· Các chiến dịch kế hoạch hóa gia đình trước đây là quá nhỏ hẹp. 

· Dân số, tiêu dùng và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nhau

· Phát triển xã hội, đặc biệt là vì phụ nữ, là ưu tiên hàng đầu
· Phải quan tâm tiếng nói và quyền lợi của thế hệ hiện tại.
Nguồn: Trích dẫn từ Dân số và PTBV: Năm năm sau Rio, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, New York, 1997, trang .1-7.

SÁU HỘI NGHỊ - MỘT TIẾNG NÓI

“Cách hiểu mới” này là kết quả của sáu hội nghị quốc tế lớn được Liên hợp quốc tổ chức trong những năm 1990.

· Hội nghị Liên hợp Quốc về Môi trường và Phát triển - Rio de Janeiro, 1992

· Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển - Cairo, 1994

· Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu về Phát triển Xã hội - Copenhagen, 1995

· Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ 4 - Bắc Kinh, 1995

· Hội nghị Liên Hợp Quốc về định cư (Môi trường sống II) - Istanbul, 1996

· Hội nghị thượng định Lương thực Thế giới - Rome, 1996

Đọc một bản tóm tắt về kết quả thống nhất tại các hội nghị nói trên về dân số và phát triển (Hãy nhấn chuột vào Logo của từng hội nghị)
ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
Hãy xác định những cách thức mà bạn có thể tích hợp các nội dung trong “Cách hiểu mới” về dân số và phát triển vào giảng dạy trong lớp học:
Bạn đã giảng dạy những nội dung nào thuộc về “Cách hiểu cũ” về dân số và phát triển? Hiện nay chúng có còn trong chương trình học nữa không?

“Cách hiểu cũ” khác với “Cách hiểu mới” như thế nào?

Các phương triện truyền thông đã có vai trò gì trong việc tuyên truyền “Cách hiểu cũ”?

Những nội dung nào của “Cách hiểu mới” đã được đưa vào trong chương trình giảng dạy ở nước bạn? Trong môn học nào? Khối lớp nào?

HOẠT ĐỘNG 5: PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Đã có nhiều biện pháp khác nhau được xây dựng nhằm giải quyết tác động môi trường và phát triển do vấn đề dân số gây ra. Các biện pháp này tập trung chủ yếu vào phát triển xã hội và quyền con người:

Làm giảm sự gia tăng dân số

Để giải quyết các áp lực lên môi trường, các nước đang thực hiện việc giảm dần sự tăng trưởng dân số. Với một tốc độ gia tăng nhỏ hơn, các quốc gia sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc số dân tăng lên trong tương lai, cho dù là tăng nhỏ hơn nhưng vẫn không thể tránh khỏi.

Xây dựng quan hệ hợp tác Bắc-Nam

Mối quan hệ hợp tác Bắc-Nam được xem như là một yếu tố sống còn trong cả 6 hội nghị quốc tế kể trên. Các quốc gia ở phương Bắc cần đẩy mạnh tính hiệu quả của nền công nghiệp và phát triển những công nghệ làm sao có tác động nhỏ nhất đến tự nhiên, và sau đó phổ biến những công nghệ đó rộng khắp ở phương Nam. Mục đích cuối cùng của cả phương Nam và phương Bắc là sự bền vững trong tất cả lĩnh vực hoạt động kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải và du lịch.

Chấm dứt đói nghèo
Sự hợp tác Bắc-Nam cũng rất quan trọng để chấm dứt đói nghèo một cách thành công. Với những người đang tìm đủ mọi cách để kiếm sống, cho dù ở trên khu vực đồi núi đất đai bị xói mòn hay trong các khu định cư đông đúc, thì các hoạt động thân thiện với môi trường là một điều xa xỉ. Một nhà hoạt động môi trường ở Ai Cập từng nói: 

“Bạn không thể yêu cầu ai đó đổ rác một cách hợp lí nếu không có nơi chứa rác; bạn không thể thực sự nói về việc tiết kiệm và bảo tồn nguồn nước mà không có công nghệ để thực hiện việc đó. Thực tế cho thấy là có rất ít những sự lựa chọn thay thế cho cách sinh sống của hầu hết mọi người hiện nay”. 

Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế 
Một môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế có vai trò quyết định tới thành công của các nỗ lực giảm nghèo. Trong đó, các biện pháp tiêu biểu là cải thiện và đảm bảo khả năng tiếp cận tới thị trường các nước phương Bắc, giảm nợ và tăng dòng chảy tài chính từ phương Bắc tới Nam (thông qua cả đầu tư trực tiếp và viện trợ phát triển từ nước ngoài).
Nguồn: Quỹ dân số Liên Hợp Quốc

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ PHỤ NỮ
Việc xoá đói giảm nghèo và các nỗ lực làm chậm gia tăng dân số sẽ không thể diễn ra nếu không có các chương trình phát triển xã hội, đặc biệt là cho phụ nữ. Đó là bởi vì phụ nữ thường là người bị ảnh hưởng nhiều nhất và đồng thời cũng là đối tượng có khả năng tạo ra những ảnh hưởng lớn nhất, tới vấn đề suy thoái môi trường và đói nghèo ở cấp độ địa phương. 

Ở mọi nơi trên thế giới, phụ nữ là người chịu trách nhiệm chính trong việc lấy nước, thu gom chất đốt và chuẩn bị bữa ăn. Phụ nữ ở nông thôn còn chịu trách nhiệm chăn nuôi và trồng trọt. Mặc dù vậy, phụ nữ hiếm khi có quyền sở hữu hay là người nắm giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Thêm vào đó, các dự án nhằm thay đổi những hành vi không thân thiện với môi trường, hoặc nhằm cải thiện năng suất nông nghiệp thường hướng tới nam giới hơn là nữ giới. Kết quả là, phụ nữ có ít cơ hội tiếp cận với tín dụng, đào tạo và công nghệ mới. 

Phụ nữ là những người có kĩ năng quản lí tài nguyên, và ở hầu hết các nền văn hóa phụ nữ còn phải chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Thế nhưng phụ nữ đang phải làm việc ở những điều kiện cực kì hạn chế. Phụ nữ hiện chiếm 2/3 số người nghèo nhất trên thế giới, và là nhóm có số lượng người không biết đọc - biết viết cao gần gấp đôi so với nam giới. Phụ nữ nhận được ít cơ hội giáo dục hơn, nhận được ít lương thực, và có ít những quyền hợp pháp hơn so với nam giới. 

Để loại bỏ những hạn chế để phụ nữ có vai trò hiệu quả hơn trong quản lí tài nguyên, cần thông qua giáo dục, khả năng tiếp cận tín dụng và đất đai, cũng như sự tôn trọng các quyền hợp pháp. Điều này sẽ không chỉ có lợi cho bản thân người phụ nữ mà còn góp phần cải thiện môi trường và phúc lợi xã hội cho cả gia đình và cộng đồng.

Nghiên cứu tại nhiều quốc gia như Bờ Biển Ngà, Guatemala, Bangladesh và Sri Lanka đã chỉ ra rằng khi phụ nữ có quyền kiểm soát kinh tế đối với các nguồn tài nguyên như đất đai, thu nhập hay tín dụng, thì họ có xu hướng chi tiêu cho lương thực, quần áo và các nhu cầu cơ bản khác nhiều hơn nam giới.

Vai trò của phụ nữ trong quản lí môi trường cũng có thể được nâng cao thông qua việc tiếp cận thông tin và công nghệ. Ví dụ như ở Lima, Peru, nơi mà những người phụ nữ ở một khu vực nghèo đã lan truyền thông tin và thực hiện một chiến dịch làm sạch môi trường để bảo vệ cộng đồng địa phương trước sự hoành hoành của nạn dịch tả. 

Giáo dục, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản (bao gồm kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản), và khả năng tiếp cận các nguồn lực sản xuất (đất đai, tín dụng, lao động,….) là rất quan trọng để xóa đói nghèo và xây dựng sự bền vững xã hội, kinh tế và môi trường lâu dài.

Nguồn: Quỹ Dân số Liên hợp Quốc

PHỤ NỮ, DÂN SỐ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Trong suốt đời người, từ khi sinh ra cho tới khi già, chúng ta có những nhu cầu và quyền lợi về sức khỏe khác nhau. Trong một xã hội bền vững, những quyền đó bao gồm: 

· Có sự chăm sóc trước và sau khi sinh

· Được giáo dục

· Có thực phẩm có lợi cho sức khỏe và dinh dưỡng

· Được bảo vệ trước các bệnh truyền nhiễm

· Được chăm sóc sức khỏe

· Được có những lựa chọn liên quan tới quy mô gia đình. 

Hãy gắn những quyền liên quan tới dân số nói trên với các giai đoạn khác nhau trong một đời người.

“Cách hiểu mới” về dân số và phát triển chỉ ra rằng các quyền của phụ nữ có vai trò hàng đầu trong các nỗ lực hướng tới một tương lai bền vững. Tại Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển ở Cairo 1994, và tại Hội nghị Tổng kết Cairo +5 vào năm 1999 tại The Hague, toàn bộ chính phủ các nước đều đồng ý tiến hành các biện pháp để trao những quyền này cho người phụ nữ.
Cộng đồng quốc tế cũng đã bãi bỏ các mục tiêu hay là hạn ngạch liên quan tới dân số, và việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành các chính sách kế hoạch hóa gia đình. Các bên đều thống nhất rằng những vấn đề liên quan đến quy mô gia đình (yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ gia tăng dân số) phải dựa trên sự lựa chọn cá nhân và đi theo hướng ủng hộ quy mô gia đình nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là chính sách của các chính phủ cần hướng tới việc mở rộng phạm vi lựa chọn cho cá nhân. 

“Cách hiểu mới” này nhìn nhận sức khỏe sinh sản và giới tính là một quyền con người, trong đó bao gồm quyền được tiếp cận thông tin và các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình, về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, về tư vấn và chữa trị vô sinh, về phòng chống và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và các bệnh liên quan tới sức khoẻ sinh sản khác. Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển đã thống nhất về một số mục tiêu cụ thể, trong đó có bao gồm việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phổ biến trên toàn thế giới và trở thành một phần của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản vào năm 2015.

Những quốc gia đã áp dụng chính sách dân số đã có cam kết cắt giảm đáng kể tỉ lệ sinh. Trong chính sách dân số của các nước này, có các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của kế hoạch hóa gia đình cũng như các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, kế hoạch hóa gia đình không chỉ đơn thuần là sự cung cấp các dịch vụ tránh thai. Khả năng sử dụng kế hoạch hóa gia đình cần phải trở thành một phần trong thái độ sống, và cần được nuôi dưỡng trong một môi trường mà mọi người đều có cơ hội và lựa chọn để tiếp cận.

Quá trình tạo dựng những cơ hội này cần bắt đầu ngay từ khi mới sinh. Các bậc cha mẹ sẽ chào đón sự ra đời của em bé như thế nào, ví dụ như (i) liệu các bé gái có được chào đón giống như bé trai, (ii) liệu các bé gái và bé trai có đều được nuôi dưỡng và có những cơ hội về sức khỏe và giáo dục ngang nhau, và (iii) liệu cha mẹ có lên kế hoạch sinh thêm em bé hay không? Tất cả những điều này đều ảnh hưởng tới những cơ hội và nguyện vọng của cả gia đình. Các yếu tố này còn ảnh hưởng tới cách mà các thế hệ tương lai sẽ nắm bắt và chọn lựa những cơ hội cho cuộc sống gia đình của riêng mình. Và đến khi trẻ em trưởng thành, cũng là khi các bậc cha mẹ trở thành ông bà, hệ thống quan điểm về các giá trị của xã hội có thể thay đổi.

Hai quyền con người quan trọng nhất có liên quan đến các khía cạnh kể trên là:

· Giáo dục - đặc biệt là giáo dục dành cho bé gái; và

· Tăng cường khả năng độc lập về kinh tế cho phụ nữ.
Nguồn: Phỏng theo Engleman, R. (1997) Tại sao vấn đề dân số lại quan trọng (Why population matters), International edition, Population Action International, Washington DC., trang 53.

Hãy đọc thêm về chiến dịch quốc tế “Mặt đối mặt (Face to Face)” để tìm hiểu thêm về sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục và tăng quyền năng cho phụ nữ trên quy mô toàn cầu.

NAM GIỚI, DÂN SỐ VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Rất nhiều các chương trình liên quan đến dân số đang bắt đầu tập trung vào vai trò của nam giới, đặc biệt là trong việc phòng ngừa sự mang thai ngoài ý muốn và sự lây lan của các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm của nam giới trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và giới tính của chính mình và bạn đời, chia sẻ trách nhiệm nội trợ và chăm sóc con cái, và xóa bỏ các hành động gây hại, sự áp bức và nạn bạo hành.

Chỉ cho đến gần đây chúng ta mới bắt đầu tập trung vào vấn đề này, thực tế này là bằng chứng của sự phủ nhận rất nhiều quyền của phụ nữ trong lĩnh vực kế hoạch hóa dân số.

Thế giới hiện nay đã công nhận rằng, trong bối cảnh bất bình đẳng về quyền giữa nam giới và nữ giới hiện nay, người phụ nữ không thể có sự bảo vệ sức khỏe giới tính và sinh sản của mình một cách tương xứng. Sự kết hợp của cả hai giới là rất cần thiết cho việc xây dựng nên các mối quan hệ giới tính có sự quan tâm lẫn nhau và khắc phục sự bất bình đẳng về quyền giữa các giới tính.

Tuy nhiên, có nhiều chính sách và chương trình lại không hướng tới củng cố vai trò người cha của nam giới như là trong gia đình. Sự tận tâm của người cha đối với con cái của mình là một phần không thể thiếu đối với chất lượng cuộc sống gia đình, và cho tương lai của thế hệ kế tiếp. 

Do đó, tầm quan trọng của điều này đang được ghi nhận, ví dụ như việc cung cấp cho các bé trai những hình mẫu “người cha, người đàn ông” chu đáo, có hiểu biết và có trách nhiệm. Và đã có một loạt những chương trình thu thập thông tin và hỗ trợ để các bé trai có thể trở thành những người cha tốt, người đàn ông có trách nhiệm, và có sự tham gia bình đẳng và tích cực hơn vào các quyết định liên quan đến tránh thai và sinh đẻ, cũng như chăm sóc con cái. 

Có thể kể đến một số những chương trình như:

Dự án Cha (Father Project) - Colombia

Dự án Cha thuyết phục nam giới rằng cùng với vợ mình, họ có trách nhiệm về sự phát triển của con cái. Dự án này sử dụng những cuốn sách mỏng nói về vai trò của người cha và các giá trị liên quan, sử dụng các chương trình truyền hình để truyền tải thông tin, và phân phát những cuốn sách dành cho trẻ nhỏ về cách làm bố nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của nam giới trong quá trình thai nghén, sau khi sinh đẻ, và trong chăm sóc con cái, đồng thời khuyến khích họ trở thành người cha, người chồng và người bạn theo đúng nghĩa trong gia đình. 

Dự án HASIK- Philipin

Tổ chức Thúc đẩy kiến thức và sáng kiến tự quản - HASIK (Harnessing Self-reliant Initiatives and Knowledge) là một tổ chức phi chính phủ tại Philipin. HASIK đã hợp tác cùng với một số những tổ chức phi chính phủ khác xây dựng nên một mô hình đào tạo về tính nhạy cảm giới cho nam giới nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tăng cường sự hiểu biết cho cả nam giới và nữ giới về quan hệ giới. Thông qua các hội thảo, HASIK đề cập đến vấn đề kì thị giới và các biểu hiện của nó như sự cách li, sự hạ thấp vai trò, việc phải lao động nặng nhọc gấp đôi, và vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Tổ chức này đã thảo luận cùng với nam giới về các vấn đề nói trên và nguyên nhân của chúng, từ đó xây dựng lên những kế hoạch hành động để chống lại những vấn đề này.

Dự án chống bạo lực - Hoa Kì
Tại Hoa Kì, các nhóm nam giới đang nỗ lực để thay đổi thái độ và hành vi liên quan đến bản năng và vai trò giới của nam giới. Trong đó phải kể đến nhóm Đàn ông Hành động để Thay đổi (Man Acting for Change), được thành lập bởi các em sinh viên nam của trường Đại học Duke (Duke University) trước những mối quan tâm liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ trong trường đại học. Nhóm đã thu hút được sự tham gia của các em sinh viên, cựu sinh viên, và giảng viên nam của trường. 

Một nhóm khác ở California phải kể đến, đó là Dự án những người đàn ông ở Oakland (Oakland Men”s Project). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận đa sắc tộc dành cho cả nam giới và nữ giới, được thành lập nhằm mục đích xóa bỏ bạo lực nam giới và các vấn đề xã hội khác. Nhóm này giúp nam giới khảo sát về nhận thức chung của cộng đồng về thế nào là nam tính, thế nào là sự hòa nhập xã hội của nam giới; và vai trò giới tính của nam giới thường chi phối và đặt người đàn ông ở vị trí thống trị, có quyền kiểm soát, và có xu hướng lạm dụng như thế nào.

Các dự án tránh thai dành cho nam giới – Zambia

Có những nỗ lực nhằm đưa ra các biện pháp tránh thai tốt hơn cho đàn ông, nhằm khuyến khích nam giới ủng hộ những biện pháp tránh thai của nữ giới, nhằm cải thiện nhận thức của chúng ta về nam tính, về đặc điểm giới tính của nam giới, về những quan điểm của nam giới về vấn đề giới và vai trò của đàn ông trong gia đình. Đây là những nỗ lực chính trong việc thúc đẩy sự tham gia tích cực và đầy đủ hơn nữa của đàn ông vào vấn đề này, cũng như trong việc tăng quyền năng cho phụ nữ. Các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động làm việc với đàn ông trong lĩnh vực này đã chỉ ra rằng việc sử dụng các nhóm tư vấn chỉ bao gồm nam giới là hiệu quả nhất, và cần phải có một thúc đẩy viên có khả năng động viên nam giới đối đầu với các vấn đề như sự độc đoán thể hiện vai trò đàn ông, quyền lực, sự kiểm soát và bạo lực. Cũng cần hết sức lưu ý là với các đối tượng nam giới thuộc những lứa tuổi khác nhau, cần có những cách tiếp cận khác nhau.

Nguồn: Phỏng theo Tình trạng dân số thế giới (The State of the World Population) năm 1995, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, New York, tr. 23-24.

Hãy tìm hiểu thêm về các biện pháp nâng cao vai trò và trách nhiệm của nam giới trong cuộc sống gia đình.
HOẠT ĐỘNG 6: HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT

Hãy mở sổ tay học tập của bạn để bắt đầu hoạt động này.

Hoạt động tổng kết mô - đun: Hãy nhìn lại các hoạt động và bài tập của mô - đun để kiểm tra xem bạn đã làm xong chưa. Bổ sung và hoàn tất các phần để kết thúc mô - đun. 
Câu hỏi 9: Giáo dục dân số có tầm quan trọng như thế nào trong chương trình học ở trường của bạn?

Câu hỏi 10: Tại trường của bạn, những bài học về dân số có liên quan đến các vấn đề sống bền vững ở mức độ nào? (Ví dụ như các vấn đề về quyền con người, giới tính và tính bền vững)
Câu hỏi 11: Bạn sẽ sử dụng mô - đun học tập về Tốc độ gia tăng dân số để giảng dạy như thế nào và vào khi nào?

Câu hỏi 12: Bạn sẽ sử dụng dữ liệu về dân số và phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia có số dân cao nhất thế giới để giảng dạy như thế nào và vào khi nào?

Câu hỏi 13: Bạn có thể sử dụng dữ liệu liên quan đến quy mô dân số của thế giới để giảng dạy như thế nào và vào khi nào?

Câu hỏi 14: Bạn có thể sử dụng thông tin về các trường hợp nghiên cứu của chiến dịch Mặt đối mặt (Face to Face) về quyền của phụ nữ để giảng dạy như thế nào và vào khi nào?
Những Mô hình và Xu hướng Dân số Toàn cầu

Dân số tiếp tục tăng

Vào đầu thế kỉ 20, dân số thế giới là khoảng 1,5 tỉ người; đến năm 1960 con số này đã tăng gấp đôi; và vào cuối năm 1999, dân số thế giới đã tăng gấp bốn lần so với đầu thế kỉ 20, lên đến 6 tỉ người. Khả năng dân số toàn cầu lại có những bước phát triển nhanh như trong vài thập kỉ qua và đặc biệt là gần đây, khi mà dân số đã tăng thêm hơn 1 tỉ người chỉ trong vòng 12 năm, là rất thấp hoặc thậm chí là không thể lặp lại. 

Số dân tăng thêm hàng năm trên toàn cầu đã tăng từ 47 triệu người trong giai đoạn 1950-1955 lên đến đỉnh điểm là 86 triệu người một năm trong giai đoạn 1985-1990. Sự tăng trưởng chưa từng thấy này là kết quả trực tiếp của việc tỉ lệ tử vong giảm nhanh hơn so với tỉ lệ sinh, hai tỉ lệ này vốn cùng mức tương đương ban đầu. Kết quả là, các mốc dân số thế giới đạt mức 4 tỉ người, 5 tỉ người và 6 tỉ người được vượt qua trong lần lượt  14, 13 và 12 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, xét trong toàn bộ lịch sử thế giới, sự tăng trưởng dân số nhanh chóng trên quy mô toàn cầu là một hiện tượng xảy ra gần đây. Theo ước tính, 2.000 năm trước, dân số thế giới chỉ vào khoảng 300 triệu người. Trong một quãng thời gian rất dài dân số thế giới đã không tăng đáng kể, với những thời kì tăng trưởng và suy giảm kế tiếp nhau. Phải đến hơn 1.600 năm sau đó dân số thế giới mới tăng gấp đôi đến mức 600 triệu người. 

Dân số thế giới năm 1750 ước chừng khoảng 791 triệu người, trong đó 64% ở Châu Á, 21% ở Châu Âu và 13% ở Châu Phi. Bắc Mỹ vẫn còn gần như là không có người ở. 150 năm sau đó, năm 1900, dân số thế giới đã tăng gấp đôi, cỡ khoảng 1,7 tỉ người. Sự gia tăng này chủ yếu đã diễn ra ở Châu Âu chiếm 25% dân số thế giới, và tại Bắc Mỹ và Châu Mỹ La Tinh, mỗi vùng chiếm 5%. Trong khi đó, Châu Á đã giảm xuống còn chiếm 57% và Châu Phi là 8%. Sự tăng trưởng dân số toàn cầu đã tăng tốc kể từ sau năm 1900, với 2,5 tỉ người vào năm 1950, tăng hơn gấp rưỡi (53%) trong vòng 50 năm.
Sự gia tăng dân số thế giới một cách nhanh chóng bắt đầu từ sau những năm 1950, cùng với việc tỉ lệ tử vong giảm mạnh ở các khu vực kém phát triển, kết quả là cho đến năm 2000, dân số thế giới đã tăng lên 6,1 tỉ người trong năm 2000, gấp gần 2,5 lần so với năm 1950. Với việc xu hướng sinh em bé giảm ở hầu hết khắp nơi trên thế giới, tỉ lệ tăng dân số toàn cầu đã bắt đầu giảm dần sau khi đặt mức cao nhất là 2,0% vào những năm 1965 - 1970. Năm 1998, dân số thế giới ở mức 5,9 tỉ người và tăng trưởng ở mức 1,3%/năm, hay nói một cách khác mỗi năm thế giới có thêm 78 triệu người.

Theo ước tính và dự đoán về tăng trưởng dân số ở mức “trung bình” của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới năm 2050 có thể đạt 8,9 tỉ người, tăng gần gấp rưỡi so với số dân năm 2000. Khi đó, dân số Châu Á sẽ ở một mức ổn định và chiếm 59% dân số thế giới, Châu Phi sẽ gấp đôi hiện nay và chiếm 20%, Châu Mỹ Latinh cũng sẽ tăng gần gấp đôi và chiếm 9%. Trong khi đó, dân số Châu Âu sẽ giảm và chỉ chiếm 7% dân số thế giới (gần bằng một phần ba so với tỉ lệ cao nhất là 25%). Nếu vào năm 1900 dân số Châu Âu cao gấp ba lần so với dân số Châu Phi, thì vào năm 2050 sẽ là ngược lại, dân số Châu Phi sẽ gấp gần ba lần so với dân số Châu Âu.
Dân số thế giới sẽ tiếp tục gia tăng sau năm 2050. Thật vậy, những dự báo dài hạn của Liên hiệp Quốc cho thấy dân số sẽ tiếp tục tăng cho đến tận thế kỉ thứ 22.

Tỉ lệ tử vong giảm 50%
Điều quan trọng nhất tạo ra sự gia tăng nhanh chóng từ 3 đến 6 tỉ người kể từ năm 1960 là do tỉ lệ tử vong giảm mạnh chưa từng thấy. Xu hướng giảm này đã bắt đầu từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, nhưng có sự giảm mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ II khi những điều kiện vệ sinh cơ bản, nước sạch và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại được phổ biến tại nhiều khu vực trên thế giới. Kể từ năm 1950, tỉ lệ tử vong đã giảm 50%, từ 20 xuống còn 10 phần nghìn (‰) một năm. Đồng thời, tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới đã tăng từ 46 đến 66 tuổi.
Dân số thế giới kể từ khi sinh ra cho đến khi già trở nên khỏe mạnh hơn trước đây. Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên toàn cầu đã giảm 2/3 kể từ năm 1950, từ 155‰ xuống còn còn 57‰; tỉ lệ này được phỏng đoán sẽ giảm thêm 2/3 nữa vào năm 2050. Tỉ lệ tử vong bà mẹ khi sinh cũng đã giảm, nhưng ở mức chậm hơn và không phổ biến bằng. Các xu hướng tích cực liên quan đến sức khỏe khác là cải thiện về hệ thống miễn dịch và giáo dục sức khỏe.

Một tác động tích cực của việc gia tăng tuổi thọ và cải thiện dịch vụ y tế, phòng và chữa bệnh là giảm hơn 10% số người tử vong hàng năm từ năm 1955 đến năm 1975, kể cả khi thế giới đã có thêm gần 1.5 tỉ người. Số người tử vong tăng khi dân số tăng. Hiện nay, số lượng người tử vong mỗi năm là 52 triệu, bằng với mức năm 1950, khi dân số chỉ bằng một nửa dân số hiện nay.
Kể từ năm 1950, tỉ lệ tử vong đã giảm một cách đáng kể ở các khu vực ít phát triển. Còn ở các khu vực phát triển hơn, do tỉ lệ người già đông hơn, tỉ lệ tử vong ổn định và gần như không đổi.

Tỉ lệ sinh đang giảm, nhưng không đồng đều

Số lượng trẻ em sinh ra mỗi năm tăng từ 98 triệu vào năm 1950 lên tới mức cao nhất là 134 triệu vào cuối thập niên 1980, và theo dự đoán vẫn giữ ở mức xấp xỉ 130 triệu mỗi năm trong 20 năm tới, trong khi đó tỉ lệ tử vong cũng sẽ dần dần tăng lên do sự già đi của dân số toàn cầu.

Rất ít quốc gia có dân số giảm, nhưng đã có 61 quốc gia (chiếm khoảng 44% dân số thế giới) có tỉ lệ sinh nằm dưới mức thay thế (dưới 2,1 trẻ trên một phụ nữ). Số lượng các nước này dự kiến sẽ tăng lên thành 87 quốc gia vào năm 2015, chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới.

Mặt khác, vào năm 2050, sẽ vẫn còn 130 quốc gia sẽ có mức tăng trưởng dân số dương, trong số đó sẽ có 44 quốc gia ở mức trên 1%/năm, tương đương với tỉ lệ tăng dân số tại các quốc gia phát triển vào năm 1965.

Trong giai đoạn 1950-1955, ở các nước phát triển, tỉ lệ mang thai trung bình là 2,8 trẻ trên một phụ nữ, sau đó đã giảm xuống mức 1,6 cho đến nay, và dự kiến bắt đầu tăng chậm đến mức 1,8 vào những năm 2050. Tại những nước kém phát triển, tỉ lệ sinh ở mức xấp xỉ 6,2 vào năm 1950, và gần bằng 3 vào năm 1999, và theo dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 2,1 vào năm 2045.
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Sinh đẻ giảm nhanh nhất ở khu vực Mỹ Latinh và Châu Á, Bắc Phi và Trung Đông có mức giảm chậm hơn, và giảm chậm nhất là ở vùng cận Sahara ở Châu Phi. Tỉ lệ sinh ở Châu Á đã giảm mạnh trong vòng 50 năm qua, từ mức 5,9 xuống còn 2,6 trẻ em trên một phụ nữ. Vùng Sahara của Châu Phi có mức giảm chậm hơn nhiều, từ 6,5 xuống còn 5,5. Khu vực Mỹ Latinh và Caribê giảm từ 5,9 xuống 2,7; Bắc Phi và Tây Á từ 6,6 xuống còn 3,5.

Tỉ lệ sinh sản ở Châu Âu giảm từ mức 2,6 xuống còn 1,4 nằm dưới mức thay thế. Mặt khác, tỉ lệ sinh sản tại khu vực Bắc Mỹ giảm từ 3,5 (1950-1955) xuống còn 1,8 (cuối thập niên 1970), sau đó tăng trở lại và ổn định ở mức 1,9 - 2,0. Tỉ lệ sinh ở khu vực này được dự đoán là sẽ ổn định ở mức xấp xỉ 1,9 từ nay cho đến năm 2050.

Vẫn còn có những khác biệt đáng kể về sinh sản giữa các khu vực, các vùng và giữa các nhóm dân số khác nhau trong một quốc gia. Một số quốc gia như Brazil và Hàn Quốc, đã nhanh chóng tiến đến mức gần với hoặc dưới mức thay thế, còn những quốc gia như Nigeria và Guatemala, tỉ lệ sinh chỉ giảm rất ít. Tuy nhiên, tốc độ giảm lại rất khác nhau ở các địa điểm khác nhau ở Brazil và Nigeria. 

Rất thách thức để tìm ra một cách giải thích đơn giản và phù hợp về thay đổi dân số, vì những số liệu thực tế của từng địa phương. Thực tế cho thấy, không có mối quan hệ thống kê chặt chẽ nào giữa chỉ số phát triển và tỉ lệ sinh sản. Các nhà nhân khẩu học, các nhà kinh tế và hoạch định chính sách hiện vẫn đang tranh cãi về nguyên nhân của việc giảm tỉ lệ sinh. Trong khi phát triển vẫn được coi là một yếu tố quan trọng, thì vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi là tại sao ở một số nơi thay đổi về tỉ lệ sinh lại xảy ra sớm hơn so với một số nơi khác. Tốc độ phát triển có vẻ không tác động đến việc bắt đầu của xu hướng giảm tỉ lệ sinh hay mức giảm nhanh hay chậm. Tuy nhiên, một khi xu hướng giảm đã được bắt đầu, thì thực tế cho thấy tỉ lệ sinh giảm nhanh hơn ở những nước có mức phát triển cao hơn.
Các chương trình dân số đang thành công
Có vẻ rõ ràng là những mong muốn về quy mô gia đình của nam giới và nữ giới chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khác nhau như: việc tỉ lệ tử vong giảm; sự gia tăng các cơ hội xã hội, đặc biệt là cho phụ nữ; các cơ hội nghề nghiệp; thu nhập; và khả năng tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, cả nam giới và nữ giới sẽ không thể thực hiện những mong muốn đó nếu không có các phương tiện chuyển những cơ hội xã hội và lựa chọn đó thành hành động. Việc xây dựng và đẩy mạnh những chương trình dân số trong vòng 30 năm qua, cùng với sự phát triển và phân phối nhiều biện pháp tránh thai hiệu quả và an toàn hơn, chính là chất xúc tác quan trọng trong việc giúp làm giảm tỉ lệ sinh. Kể từ năm 1960, các chương trình dân số là nhân tố làm giảm 50% tỉ lệ sinh.

Sự phổ biến thông tin rộng rãi về kế hoạch hóa gia đình và các vấn đề xã hội mới (ví dụ quyền lợi của phụ nữ về sức khỏe sinh sản và sự bình đẳng trước những cơ hội) đã thúc đẩy tỉ lệ sinh thay đổi. Những cuộc thảo luận và tranh luận giữa họ hàng, bạn bè và hàng xóm láng giềng; sự lan tỏa những ý tưởng trong cộng đồng; và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã thúc đẩy thay đổi lựa chọn và hành vi sinh đẻ. Điều này có thể giải thích là vì sao tỉ lệ sinh thường thay đổi nhanh hơn ở những quốc gia có nhiều kênh thông tin cho cộng đồng và cá nhân, và chậm hơn ở những quốc gia mà những tương tác xã hội như vậy diễn ra khó khăn hơn. Nếu nhận định này là đúng, thì cần cải thiện phương tiện truyền thông để tỉ lệ sinh giảm ở những nơi đang diễn ra chậm chạp.

Việc dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra ở một quốc gia vào giai đoạn cuối khi tỉ lệ sinh giảm (VD: liệu tỉ lệ sinh sẽ được giữ vững ở mức dưới, gần bằng hay ở trên mức thay thế? sẽ tăng trở lại? hay sẽ có những dao động?) vẫn là một thách thức lớn cho các chuyên gia về nhân khẩu học.

Giáo dục giúp tạo ra những gia đình có quy mô nhỏ hơn và khỏe mạnh hơn

Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ biết đọc biết viết và số lượng học sinh tới trường đối với cả nam giới và nữ giới đã tăng lên trong suốt 4 thập kỉ qua. Theo quan sát của các chuyên gia nhân khẩu học và xã hội học, có mối liên hệ giữa việc cải thiện giáo dục dành cho phụ nữ và các em gái với sự cải thiện sức khỏe và giảm tỉ lệ sinh.

Từ năm 1960, tỉ lệ trẻ em tới trường đã tăng tại tất cảc các khu vực và ở nhiều bậc học, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Mặc dù vậy, tại vùng cận Sahara, tỉ lệ trẻ em tới trường mới chỉ ở mức 75% vào năm 1995 và trên thực tế đang giảm dần kể từ năm 1980. Gần đây, tỉ lệ tới trường cũng đang giảm ở những quốc gia bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính.
Ở những nước có mức thu nhập thấp và trung bình, tỉ lệ tới trường của các nhóm trong độ tuổi tương ứng ở cấp trung học đã tăng từ 41% vào năm 1980 lên đến 53% vào năm 1995. Có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch lớn giữa những quốc gia này với các nước có thu nhập cao, nơi mà hầu như toàn bộ trẻ em được hưởng sự giáo trung học và có khoảng 35% nhận được sự giáo dục ở mức cao hơn (cao đẳng và đại học).

Số liệu giới hạn về số năm tới trường đã cho thấy bức tranh tương phản rõ rệt hiện vẫn còn tồn tại. Ví dụ như, tại Burundi, tỉ lệ tới trường trung bình cả nam giới và nữ giới tương ứng là 5 năm và 4 năm. Còn tại Costa Rica, con số này là 10 và 9 năm; ở Canada là 18 và 17 năm. 
Để tạo điều kiện cho sự phát triển xã hội của các bé gái, một số quốc gia đã bắt đầu khuyến khích giáo dục của học sinh nữ thông qua việc không thu tiền học, hoặc hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở cho học sinh nữ để các em có thể tới trường, cũng như cải thiện hệ thống trường học để thúc đẩy sự tham gia của các em. Ví dụ, kể từ 1990, Ủy ban phát triển nông thôn của Bangladesh (Bangladesh Rural Advancement Committee) đã cho xây dựng hơn 30,000 trường tiểu học phổ cập giáo dục không chính quy; 70% trong số các học sinh tới học ở những ngôi trường này là các bé gái.

Một trong những mối quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất và có mối liên hệ mật thiết nhất trong nhân khẩu học chính là mối quan hệ giữa giáo dục của bà mẹ và tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh. Con cái của những bà mẹ nhận được sự giáo dục nhiều hơn sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn. Những bà mẹ nhận được giáo dục tốt hơn cũng có nhiều khả năng chăm sóc sức khỏe tốt hơn, kết hôn muộn hơn và đặc biệt là có thể sử dụng các biện pháp tránh thai để đẻ thưa hơn. Họ có kĩ năng để thu thập và đánh giá các thông tin liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và dinh dưỡng. Họ đồng thời cũng có khả năng tiếp cận và quản lí các nguồn lực một cách tốt hơn, có thể lựa chọn hôn nhân và các cơ hội thu nhập. Hơn thế nữa, họ có thể nhận ra ích lợi của việc giáo dục cho con cái tốt hơn.
Mối quan hệ giữa giáo dục cho nữ giới và tỉ lệ sinh sản là một mối quan hệ phức tạp, nhưng xu hướng chủ đạo ở hầu hết các quốc gia là phụ nữ càng được học cao thường có ít con hơn. Tại một số ít các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở vùng cận Sahara ở Châu Phi, tỉ lệ sinh sản tăng nhẹ khi phổ cập giáo dục vài năm học đầu cho phụ nữ, nhưng sau đó giảm dần khi phụ nữ học cao hơn. Tất cả các nghiên cứu gần đây đều cho rằng việc cung cấp thêm giáo dục trung học cho phụ nữ có mối liên hệ với việc giảm tỉ lệ sinh sản.
Phụ nữ được giáo dục có nhiều khả năng sẽ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và có xu hướng kết hôn muộn hơn. Khi cả bố và mẹ được giáo dục cũng muốn có quy mô gia đình nhỏ hơn so với những cặp bố mẹ có ít giáo dục hơn. Và phụ nữ được giáo dục thường có xu hướng lựa chọn những biện pháp sinh sản để có ít con hơn. Hay nói cách khác, phụ nữ được giáo dục nhiều hơn có thể sinh số con mà họ muốn có. 

Theo một nghiên cứu về các gia đình ở Ai Cập, khát vọng cho con cái mình nhận được sự giáo dục, đặc biệt là cho con gái, của các bậc cha mẹ chính là nhân tố quan trọng quyết định về số lượng con họ muốn có. Những bậc cha mẹ mong muốn có nền giáo dục tốt hơn cho con gái của mình thường là những người muốn có gia đình với quy mô nhỏ hơn, có lẽ là để họ có thể cung cấp đầy đủ hơn cho con cái của mình.
Dân số đang già đi
Đây là một điều gần như chắc chắn là dân số toàn cầu đang và sẽ trở nên già đi dần dần trong những thập kỉ tới. Những tiến bộ đáng kể của loài người trong thế kỉ này đã giúp giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em; giúp cải thiện chế độ dinh dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, và giúp chúng ta có tuổi thọ dài hơn, đây chính là những lí do tại sao dân số thế giới hiện nay lại đang và sẽ già đi.
Xu hướng lão hóa dân số đã bắt đầu diễn ra tại các nước phát triển từ cách đây khá lâu, độ tuổi trung bình của người dân tại những nước này đã tăng từ 29 (năm 1950) tới 38 (hiện nay) và được dự đoán là sẽ bình ổn ở mức 46 tuổi vào năm 2050. Ở những nước đang phát triển và ít phát triển, quá trình này chỉ mới bắt đầu; kể từ 1950 độ tuổi trung bình dao động giữa 19 và 24 (mức hiện tại). Châu Phi, khu vực có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất thế giới, cũng là khu vực có dân số trẻ nhất, với độ tuổi trung bình chỉ 18. Độ tuổi trung bình của tất cả các nước kém phát triển này được dự đoán sẽ bắt đầu tăng dần và đạt mức 37 vào năm 2050.

Có nhiều lí do để tin rằng những quốc gia dù phát triển hay kém phát triển đều ở xu hướng tăng mức độ tuổi trung bình và tăng tỉ lệ người già nhiều hơn so với người trẻ. Dù vậy, chắc chắn là kỉ nguyên mới này sẽ có những thách thức khác. Chúng ta chưa bao giờ được sống khỏe mạnh hoặc lâu dài đến như vậy. Năm 1950, tuổi thọ trung bình toàn cầu là 46 tuổi, vào năm 2050 tuổi thọ bình quân được dự đoán sẽ là 76, và độ tuổi trung bình là 38.
Các nước phát triển đã bắt đầu có những hành động ứng phó với sự biến chuyển chưa từng có này, cũng như những vấn đề mà nó gây ra cho lao động, cho việc chăm sóc người già, và cho khả năng giảm dân số tiềm tàng.

Trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những vùng có sự phát triển cao hơn, các quốc gia có dân số già sẽ phải đối mặt với những thách thức về cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc y tế cho người già. Tỉ lệ những người trẻ phụ thuộc sẽ giảm, nhưng tỉ lệ người già phụ thuộc sẽ tăng lên.

Nhân tố Trẻ 
Việc thế giới có tỉ lệ sinh sản cao trong những năm gần đây đã dẫn đến một thực tế là ngày nay chúng ta đang có nhiều thanh niên hơn bao giờ hết - hơn 1 tỉ người trong độ tuổi từ 15 đến 24, lứa tuổi đang tiến dần đến độ tuổi sinh sản cao điểm. Ở những nước đang phát triển tỉ lệ dân số có tuổi từ 15-24 đạt mức cao nhất vào 1985 với 21% dân số, và được dự đoán là sẽ giảm từ 19% còn 14% trong giai đoạn 1995 – 2050. Tuy nhiên số lượng thực tế sẽ tăng từ 859 triệu người lên đến 1,06 tỉ người.
Những con số này cho thấy dân số sẽ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục tăng, ngay cả khi quy mô gia đình có trở nên nhỏ hơn đi chăng nữa. Đây là một thực tế, dân số sẽ vẫn tiếp tục tăng trong nhiều thập kỉ tiếp theo ngay cả trong trường hợp chúng ta đạt được tỉ lệ sinh ở "mức thay thế" ngay bây giờ.

Hiện tượng này, thường được gọi là “ đà tăng dân số”, sẽ là yếu tố chủ đạo gây ra khoảng 2/3 sự tăng trưởng dân số dự kiến trên toàn thế giới, và sẽ xảy ra với mức độ mạnh mẽ hơn ở những nước mà tỉ lệ sinh đã giảm nhanh nhất trong những năm gần đây. Lấy ví dụ như tại Thái Lan, cứ trong số mười người thì có ba người có độ tuổi dưới 15, dân số nước này được dự đoán là sẽ vẫn tăng thêm khoảng 19% từ 1999 đến 2025, cho dù tỉ lệ sinh sản trên mỗi cặp vợ chồng là ít hơn hai con. Việc nâng cao độ tuổi có con đầu lòng trung bình của phụ nữ từ 18 lên 23 tuổi sẽ làm giảm đà tăng dân số hơn 40%.

Trên toàn thế giới, tỉ lệ sinh thấp hơn có nhiều khả năng sẽ tạo ra “lợi tức dân số (demographic bonus
)” cho các nước kém phát triển hơn trong vài thập kỉ tới do sự “phình ra” của số lượng thanh niên trưởng thành và gia nhập độ tuổi lao động, đồng thời, số lượng trẻ em được sinh ra ít hơn. Nếu những cơ hội việc làm được tạo ra một cách đầy đủ, những thành phần lao động trẻ này sẽ tạo ra một năng suất lớn hơn và sự phát triển kinh tế, và làm sản sinh ra lợi tức đáng kể cho việc chăm sóc y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, tất cả, kể cả những quốc gia thuộc khu vực phát triển hơn và kém phát triển hơn cũng sẽ đều được hưởng lợi từ sự thay đổi này. 
Thay đổi phân bố dân số thế giới theo khu vực 
Sự tăng trưởng dân số sẽ tập trung ở một số khu vực nhất định; trong khi đó ở những khu vực khác, dân số sẽ ổn định hoặc thậm chí suy giảm. Ngay trong bản thân nội bộ các quốc gia, dân số sẽ tiếp tục di cư từ nông thôn ra thành thị, và sẽ ngày càng trở nên già hơn và được giáo dục tốt hơn. Vấn đề di cư giữa các quốc gia sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các quan hệ quốc tế và trong thành phần dân số của các quốc gia.

Phân bố dân cư theo vùng, 1950-2050
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Cùng với việc dân số toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua, sự thay đổi về mặt phân bố địa lí của dân số cũng có những thay đổi không kém phần quan trọng. Năm 1960, có 2,1 tỉ người trong tổng số 3 tỉ người sống ở các khu vực kém phát triển (70% dân số toàn cầu). Đến cuối năm 1999, dân số ở các khu vực kém phát triển đã tăng lên đến 4,8 tỉ người (chiếm 80%), 98% sự tăng trưởng dân số thế giới vào năm 2025 được dự đoán là sẽ xảy ra ở những khu vực này.

Châu Phi, với tỉ lệ sinh trung bình lớn hơn 05 trẻ em/phụ nữ trong cả giai đoạn này, là Châu lục có sự gia tăng dân số nhanh nhất trong toàn bộ các vùng. Tính đến nay dân số Châu Phi gấp 3 lần (767 triệu người) so với năm 1960. Châu Á, khu vực đông dân nhất tính cho đến nay, đã tăng gấp đôi dân số ( > 3,6 tỉ người), Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê cũng có sự gia tăng tương tự. Ngược lại, dân số của Bắc Mỹ chỉ tăng thêm 50%, Châu Âu thêm 20%, và hiện nay đang hầu như là bình ổn.
Dân số Châu Phi được dự đoán là sẽ chiếm tới 20% dân số toàn cầu vào năm 2050 (tăng từ 9% - 1960), trong khi đó Châu Âu sẽ giảm từ 20% xuống còn 7% xũng trong giai đoạn này. Vào năm 1960, dân số Châu Phi chưa bằng ½ dân số Châu Âu; tuy nhiên vào năm 2050 dân số Châu Phi có thể lớn gấp ba lần dân số Châu Âu.

Sự thay đổi của phân bố dân cư giữa các vùng bản thân nó không phải là một vấn đề, nếu như ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có sự phát triển, và sự tăng trưởng dân số đi kèm với sự phát triển năng lực xã hội và kinh tế. Tuy nhiên thách thức đặt ra ở đây đó là việc tạo ra những điều kiện cần thiết để tất cả các quốc gia trên thế giới có thể đưa ra được những chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển một cách công bằng.

Xu hướng đô thị hóa trên toàn thế giới.

Sự di cư của người dân đến các thành phố đã tăng tốc trong vòng 40 năm qua, đặc biệt là ở những khu vực kém phát triển. Tỉ lệ dân số thế giới sống ở thành thị đã tăng từ 1/3 năm 1960 lên đến 47% (2,8 tỉ người) vào năm 1999. Dân số đô thị của thế giới hiện nay đang tăng thêm khoảng 60 triệu người/năm, gấp khoảng ba lần mức gia tăng dân số tại nông thôn.
Sự gia tăng đô thị hóa là kết quả của cả sự gia tăng tỉ lệ sinh sản ở các vùng đô thị, và sự nhập cư một cách liên tục của những người dân từ vùng nông thôn xung quanh đến các vùng đô thị. Những yếu tố này cũng thúc đẩy sự mở rộng của các vùng đô thị thông qua việc những khu vực ngoại thành và ven đô được sát nhập vào các thành phố, hoặc trở thành những thành phố hạng 2 có sự liên kết với các trung tâm đô thị lớn hơn thông qua các hoạt động thương mại.

Tỉ lệ dân cư đô thị ở các nước đang phát triển đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 1960 (từ dưới 22% đến hơn 40%), trong khi đó ở các những nước phát triển, con số này đã tăng từ 61% lên đến 76%. Có một mối liên hệ đáng kể giữa sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị và việc suy giảm quy mô gia đình trung bình.

Châu Á và Châu Phi vẫn là những khu vực ít đô thị hoá nhất trong tất cả các khu vực đang phát triển (ít hơn 38%). Khu vực Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê có tỉ lệ đô thị chiếm hơn 75%, ở mức tương được so với Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản (từ 75% đến 79%).

Đô thị hóa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thế kỉ tới. Cho đến 2030, có thể sẽ có gần 5 tỉ người (61%) trong số 8,1 tỉ người sống ở các thành phố trên toàn thế giới. Những khu vực kém phát triển sẽ có tỉ lệ các vùng đô thị là 57%. Tỉ lệ dân cư đô thị ở Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, [vào thời điểm đó], sẽ trên thực tế, trở nên lớn hơn tỉ lệ dân cư đô thị ở Châu Âu.


Xu hướng đô thị hóa trên toàn thế giới, 1950-2030
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Trên toàn thế giới, số lượng các thành phố có ít nhất 10 triệu dân đã và đang tăng lên nhanh chóng, trong đó hầu hết những “thành phố lớn” mới tập trung ở những khu vực kém phát triển. Vào năm 1960, chỉ có thành phố New York và Tokyo có hơn 10 triệu dân. Cho đến năm 1999, số thành phố có hơn 10 triệu dân trên toàn thế giới là 17, 13 trong số này là những thành phố lớn ở các khu vực kém phát triển. Số các thành phố lớn được dự đoán là sẽ tăng lên đến 26 vào năm 2015, và sẽ có 22 trong số đó là những thành phố ở các khu vực kém phát triển (18 là ở Châu Á); hơn 10% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố này (tăng từ mức 1,7% - năm 1950).


Di cư quốc tế
Vấn đề di cư quốc tế đang trở nên ngày càng rõ ràng và có vai trò quan trọng hơn trong nhận thức dân tộc của mỗi quốc gia và các mối quan hệ quốc tế.

Trên toàn thế giới, số lượng người di cư quốc tế tăng từ 75 triệu tới 120 triệu người từ 1965 đến 1990, cùng nhịp với tốc độ gia tăng dân số. Chính vì vậy, tỉ lệ người di cư trên toàn thế giới vẫn giữ ở mức khoảng 2% tổng dân số. Vào năm 1990, tỉ lệ di dân quốc tế chiếm 4,5% tổng dân số ở các nước phát triển và 1,6% ở các nước đang phát triển.
Trong thế kỉ mà việc vận tải toàn cầu một cách nhanh chóng đã trở nên phổ biến này, gần như tất cả các quốc gia đều là điểm đến của sự di cư. Các nước chấp nhận di dân đã có dân số đa dạng hơn kể từ năm 1965, xét trên cả về số lượng người nhập cư và tỉ lệ người nhập cư trên tổng số dân. Số lượng các quốc gia có với số dân nhập cư lớn hơn hoặc bằng 300.000 người đã tăng gấp rưỡi trong giai đoạn 1965 - 1990.

Tỉ lệ phụ nữ di cư đã tăng lên trong những thập kỉ gần đây, chiếm 48% tổng số dân di cư quốc tế vào năm 1990. Hầu hết những phụ nữ di cư vì mục đích tìm kiếm việc làm và lao động thường chủ yếu làm các công việc thấp kém, và nhiều trong số đó rất dễ bị bóc lột và lạm dụng.

Sự gia tăng nhập cư đã được một số nhà nhân khẩu học và kinh tế học khuyến nghị như một phương pháp cân bằng những ảnh hưởng của sự suy giảm tỉ lệ sinh sản và dân số lão hóa. Lấy ví dụ như, sự thiếu hụt lao động ở Nhật Bản đã được giải quyết thông qua việc cho phép người nước ngoài (bao gồm cả con cháu của những người dân Nhật Bản đã di cư trước đó) nhập cư. Từ 1985 đến năm 1995, số người nước ngoài được cư trú hợp pháp ở Nhật Bản đã tăng 60%, và số cư trú bất hợp pháp cũng tăng. 

Di cư ảnh hưởng đến kinh tế theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Ở khắp thế giới, các khoản kiều hối được chuyển từ những nước phát triển tới những nước kém phát triển vẫn là một cơ chế quan trọng mà thông qua đó di cư có những ảnh hưởng đến sự phát triển.

Những con số ước tính trên toàn thế giới nói trên không cho chúng ta thấy được những khó khăn chủ chốt của việc điều tra về vấn đề di cư. Chỉ có một số ít các quốc gia thống kê số người nước ngoài nhập cư và số kiều bào trở về nước sinh sống, chính vì vậy, việc ước tính số trẻ gốc nhập cư được sinh ra là một công việc cực kì khó khăn, ngoại trừ thông qua các cuộc tổng điều tra dân số định kì. Những nhân viên điều tra dân số đôi khi tránh hoặc bỏ qua không tính đến những người nhập cư. không những thế, những quốc gia khác nhau có những cách tính và phân loại những người nhập cư khác nhau. Di cư thường xảy ra do những cuộc xung đột, do sự ngược đãi hoặc do những khó khăn liên quan đến thời tiết, chính vì vậy, số người di cư có sự dao động mạnh từ năm này qua năm khác và thậm chí có thể có sự hỗn loạn, điều này càng làm tăng thêm khó khăn cho việc thống kê.

Nguồn: Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc Quỹ (UNFPA).

Tác động đến môi trường của dân số - Các xu thế


Đất đai

Những mảnh đất mà chúng ta đang bước đi là nền tảng cho những hoạt động sản xuất của con người, mặc dầu vậy mỗi năm ước tính có khoảng 5-7 triệu ha đất nông nghiệp bị mất đi do xói mòn và khoảng 1,5 triệu ha bị mất vì úng ngập, nhiễm mặn hoặc nhiễm kiềm. Trong những thập kỉ gần đây, những bất cập trong quản lí tài nguyên đất và tài nguyên nước đã dẫn đến sự suy thoái của 1,2 tỉ ha đất - tương đương với diện tích của Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại, chiếm 11% diện tích lớp phủ thực vật của cả Trái đất. Thêm vào đó là khoảng từ 16 - 20 triệu ha rừng bị mất mỗi năm. Trong giai đoạn 1945 - 1998, gần 15% diện tích đất phủ thực vật của Trái đất đã bị suy thoái đến mức không thể phục hồi, hoặc nếu có thể thì rất tốn kém, chức năng sinh học vốn có. Chỉ riêng tại Trung Mỹ, gần một phần tư diện tích đất phủ thực vật đã bị suy thoái ở nhiều cấp độ khác nhau.

Sư suy thoái đất làm giảm khả năng của đất trong việc hỗ trợ đời sống con người. Đất bị suy thoái vì bị xói mòn do gió, nước, cũng như do các nguyên nhân gây suy thoái có nguồn gốc hóa học và vật lí khác nhau. Những nguyên nhân chính gây ra suy thoái đất bao gồm các hoạt động chăn thả quá mức, các hoạt động nông nghiệp, mất rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác quá mức gỗ và củi để làm chất đốt, và quá trình công nghiệp hóa. Tất cả những quá trình này đều đi kèm với sự gia tăng dân số và di cư. Chăn thả quá mức là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy thoái đất, ảnh hưởng đến gần 40% toàn bộ diện tích đất suy thoái trên thế giới. Tại Châu Phi và Châu Úc, diện tích đất bị suy thoái do chăn thả quá mức tương ứng là khoảng 49% và 80% tổng diện tích đất suy thoái, chủ yếu tập trung ở các khu vực bán khô cằn và khô cằn.

Sự mất đất và suy thoái đất đe dọa đến sinh kế và an ninh lương thực trong tương lai của hàng triệu người, đồng thời cũng có những ảnh hưởng đến tài nguyên nước và việc bảo tồn đa dạng sinh học. Cộng đồng quốc tế đã công nhận sự cần thiết phải có một cách tiếp cận tích hợp trong quản lí sử dụng đất trong đó có sự tham gia của các bên liên quan ở cả cấp địa phương và trung ương, bao gồm cả phụ nữ, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ, những cư dân bản địa, và những tổ chức phi chính phủ tại địa phương.

Phục hồi đất là một công việc tốn kém và tốn thời gian. Những sáng kiến địa phương cũng như chính sách và chương trình bảo tồn đất đai của chính phủ có khả năng cần phải được tiến hành trong một khoảng thời gian đủ dài để ngăn chặn suy thoái đất xảy ra, cũng như để phục hồi lại cấu trúc và độ phì nhiêu của những diện tích đất đã bị suy thoái. Trường hợp ở huyện Machakos, Kenya là một minh họa về việc làm thế nào mà mọi người có thể cùng nhau hợp tác và có những hành động, ngay cả khi dân số gia tăng, nhằm cải thiện những vùng đất bị suy thoái. Vào những năm 1930, huyện Machakos là một thảm họa môi trường; là nơi đã từng thường xuyên cần đến những nỗ lực cứu trợ nạn đói và phải nhập khẩu thực phẩm từ 1942 cho đến 1962. Trong vòng 60 năm kể từ 1930 đến 1990, dân số nơi đây đã tăng hơn gấp năm lần, mặc dầu vậy, trong những năm gần đây điều kiện môi trường ở đây đã được cải thiện đáng kể. Kể từ đó, tỉ lệ đất bị xói mòn đã giảm một cách mạnh mẽ nhờ có sự chuyển đổi phương thức sản xuất địa phương từ chăn thả gia súc sang làm nông nghiệp quy mô nhỏ. Những người dân của huyện Machakos đã đắp bậc thang để bảo vệ đất canh tác, cũng như có những hoạt động trồng và bảo vệ cây nhằm để đảm bảo nguồn chất đốt. Cùng với việc những công nghệ và hệ thống nông trại mới được áp dụng, sản xuất nông nghiệp trên mỗi đầu người và trên mỗi hecta đã tăng lên.

Sự thành công của việc chuyển đổi những vùng đất xấu thành những vùng đất canh tác huyện Machakos phần lớn là do những sáng kiến của người dân địa phương dưới sự hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Nhờ có sự tổ chức xã hội theo hình thức hợp tác, các hoạt động khuyến nông và nghiên cứu, các nguồn tài trợ, và chính quyền mà các nhóm khác nhau đã có thể cùng phối hợp hành động vì lợi ích của môi trường cũng như là vì lợi ích riêng của chính họ.

Nước

Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người, cho sức khỏe và sản xuất lương thực thực phẩm, và cho việc bảo tồn các hệ sinh thái, cũng như phát triển kinh tế và xã hội nói chung. Gần 80% lượng nước trên Trái đất là ở trong các đại dương và hơn 99% lượng nước ngọt trên thế giới được tích tụ ở các đỉnh núi băng hoặc sâu dưới lòng đất. Chỉ có khoảng xấp xỉ 0,03% lượng nước có thể tái tạo được của Trái đất là được chứa sẵn trong các con sông và hồ trên thế giới. Nước ngầm có mặt phổ biến khắp nơi, nhưng việc khai thác ngày càng trở nên khó khăn và, hơn thế nữa đây là nguồn tài nguyên không tái tạo được. Chính vì nước ngọt chỉ có trên thế giới này với một số lượng nhất định, nên sự gia tăng dân số là nguyên nhân gây ra sự suy giảm lượng nước sẵn có bình quân trên mỗi đầu người. Vấn đề càng trở nên phức tạp khi những nguồn nước ngọt hiện tại đang ngày càng trở nên cạn kiệt do sức ép ngày càng tăng, cùng với đô thị hóa và sự gia tăng dân số, từ các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và xử lí chất thải. Từ 1940 - 1990, mức độ sử dụng nước đã tăng gấp bốn lần trong khi những nguồn nước hiện tại đang ngày càng bị ô nhiễm.

Năm 1955, sự khan hiếm nước - được định nghĩa là những nơi có ít hơn 1000m³ nước/người/năm - đã trở nên phổ biến ở 20 quốc gia, với tổng dân số hơn 130 triệu người. Theo Malin Falkenmark, nhà thủy văn học người Thụy Điển, người đã xây dựng nên và định nghĩa khái niệm này, sự khan hiếm nước có thể cản trở sự phát triển kinh tế, do quá trình công nghiệp hóa sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Hiện nay, nông nghiệp là ngành chiếm hơn 2/3 lượng nước sạch được sử dụng trên toàn thế giới.

Trong suốt lịch sử loài người, dân cư đã tập trung ở các khu vực có các nguồn nước dồi dào chủ yếu là vì những khó khăn liên quan đến vận chuyển. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng đã khiến việc định cư tại những vùng khô hạn đang ngày càng được mở rộng, cùng với đó là việc điểu chỉnh nguồn cung cấp nước. Điều này đặc biệt đúng ở miền tây nam của Hoa Kì và ở Bắc Phi và Đông Phi. Tại Hoa Kì, các dự án vận chuyển nguồn nước trên quy mô lớn đã được thực hiện để cung cấp nước cho người dân. Thêm vào đó nữa đó là sự cạnh tranh đang ngày cành gia tăng về việc sử dụng nguồn nước sẵn có giữa những đô thị và ngành nông nghiệp. Những khoản trợ cấp liên quan đến nước của chính phủ làm trầm trọng thêm việc sử dụng nước không hợp lí và hiệu quả. Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng ở những khu vực đô thị đã buộc các quốc gia phải xem xét lại những chính sách này và cho phép sự chuyển chuyển đổi việc sử dụng nước cho những mục đích hiệu quả hơn.

Tại Bắc Phi, lượng nước sẵn có hàng năm trên đầu người được dự báo là sẽ giảm đáng trong giai đoạn 1990 - 2025. Trong đó Ai Cập sẽ giảm từ 1070m³ xuống 620m³, Libya từ 160m³ xuống 60m³; Tunisia (530m³ - 330m³), Algérie (750m³ - 380m³) và Ma-rốc (1.200m³ - 680m³). Những sự suy giảm này hoàn toàn là do sự gia tăng dân số và sẽ khiến các quốc gia này trở nên thiếu nước dưới mức tối thiểu 1000m³/người/năm. Phần lớn các nguồn nước hiện được sử dụng cho nông nghiệp ở những quốc gia này, tuy nhiên, càng ngày nhu cầu sử dụng nước trong công nghiệp sẽ ngày càng cao, chính vì thế những chi phí cho nước cũng sẽ tăng cao và nước cũng sẽ trở nên khan hiếm hơn.

Vào năm 1994, có khoảng 1,1 tỉ người không có nước sạch để sử dụng trên toàn thế giới; 2,8 tỉ người không được tiếp cận với những điều kiện vệ sinh cơ bản. Mỗi năm thế giới có khoảng 250 triệu người bị mắc, và vào khoảng 10 triệu người bị chết, vì các bệnh lây nhiễm qua đường nước. Những tiến bộ kĩ thuật liên quan đến các quá trình khử mặn có thể làm gia tăng mức độ sản xuất nước ngọt từ nước biển. Tuy nhiên, phương pháp này là bị giới hạn bởi vị trí địa lí, sự sẵn có của năng lượng và chi phí. Cùng với việc đô thị hóa dân số, nhu cầu về nước trong các ngành công nghiệp và trong sinh hoạt sẽ ngày càng gia tăng và việc không đáp ứng được những nhu cầu này sẽ cản trở sự phát triển kinh tế.
Con người, động vật, và những chất thải công nghiệp đang làm ô nhiễm những nguồn nước sẵn có trên quy mô toàn cầu, và hạn chế tính hữu dụng của những nguồn cung cấp nước ở địa phương. Sự ô nhiễm các hợp chất có chứa nitơ của nước ngầm là một vấn đề nghiêm trọng phổ biến xuyên suốt toàn bộ những khu vực nông nghiệp của thế giới.

Không khí

Con người chỉ có thể sống được trong vài phút không cần ôxy, chính vì vậy chất lượng không khí là yếu tố cơ bản quyết định tình trạng môi trường xung quanh nơi chúng ta đang sinh sống. Tầng khí quyển mỏng manh hỗ trợ và bảo vệ sự sống trên Trái đất hiện đang bị quá tải bởi những chất thải từ quá trình tiêu thụ năng lượng, các quá trình công nghiệp, các quá trình sinh học, và các sự kiện địa chất. Lượng phát thải các ôxít nitơ và lưu huỳnh, cacbon diôxít, những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, ozon, các kim loại nặng, các hydrocacbon, và bụi sulphate sẽ làm suy giảm chất lượng không khí. Những chất ô nhiễm và các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí là một mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của trẻ em đối tượng vốn dễ bị mắc các bệnh liên quan đến sự phá hủy tế bào, làm tăng tính nhạy cảm đến các bệnh liên quan đến đường hô hấp, làm suy giảm sự giãn nở của phổi, và gây ra những bệnh phổi mãn tính. Số lượng lớn các trẻ em và tỉ lệ đô thị hóa nhanh chóng ở những nước đang phát triển đã làm cho nhiều người hơn phải đối mặt với những nguy cơ. Ví dụ như thành phố Mexico City, nơi được biết đến như một thành phố có chất lượng không khí tồi nhất trên thế giới và có số người có khả năng bị ảnh hưởng lên đến gần 20 triệu người.

Khí cácbonic (CO2) được thải ra khi gỗ, than, dầu hoặc khí gas được đốt cháy, và từ đó trực tiếp góp phần gây ra sự ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Kể từ năm 1700, nồng độ CO2 đã tăng từ khoảng 280 phần triệu (ppm) đển mức 360ppm vào năm 1995. Sự gia tăng này là do việc sử dụng nhiều hơn nhiên liệu hóa thạch kể từ đầu cách mạng công nghiệp. Năm 1992, lượng phát thải CO2 toàn cầu đạt 26,4 tỉ tấn (tương đương 22,3 tỉ tấn khí thải công nghiệp), cao gần gấp ba lần mức 8,9 tỉ tấn, mức các chuyên gia về khí hậu cho là phù hợp để có một bầu khí quyển ổn định. Hoa Kì - do lượng khí thải bình quân lớn và dân số lớn – là nước phát thải 22% tổng lượng khí thải toàn cầu công nghiệp năm 1992, tương đương khoảng 5 tỉ tấn CO2. Các chuyên gia khí hậu lo lắng rằng nếu nồng độ trong khí quyển của CO2 tiếp tục tăng – vốn hiện nay đã cao hơn 28% so với mức tiền công nghiệp - thì có thể dẫn đến nhiệt độ tăng đủ để làm mực nước biển dâng cao và ảnh hưởng nghiêm trọng nền sản xuất nông nghiệp.

Các loại khí nhà kính khác bao gồm chloroflorocarbons (CFCs) được sử dụng trong quá trình làm lạnh, oxit nitơ sinh ra trong quá trình đốt cháy [của động cơ đốt trong], và khí metan. Tất cả các khí này đều góp phần khác nhau vào sự nóng lên toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn. Những nước có ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như Trung Quốc và Ấn Độ, nếu không có những thay đổi công nghệ, sẽ làm gia tăng sản mức phát thải carbon. Hoa Kì thải ra 1371 triệu tấn cacbon vào khí quyển trong năm 1993 tăng, tăng hơn 4,4% so với năm 1990. Trong khi đó, con số tương ứng, xét trong cùng thời điểm, của Trung Quốc là 935 triệu tấn và 13,5%, còn của Ấn Độ là 222 triệu tấn và 23,5%. Việc kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở những quốc gia đông dân như vậy sẽ góp phần đáng kể cho việc thải ra khí carbon. Trung Quốc có thể trở thành nguồn phát thải carbon lớn nhất vào khí quyển trên thế giới trong vòng 20 năm tới
. Chúng ta không thể ngừng phát triển kinh tế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cùng phối hợp để để giảm mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đầu người: thông qua việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo mới, và tìm cách giảm tỉ lệ sinh sản.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường trên quy mô toàn cầu, đồng thời cũng làm gia tăng tần suất của các hiện tượng thời tiết. Những thảm họa thời tiết đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều kể từ sau 1989, và trong số đó đã có một số những tai họa cực kì thảm khốc. Những thảm họa thời tiết sẽ trở nên nghiêm trọng hơn cùng với việc khí hậu tiếp tục thay đổi, kéo theo đó là các thiệt hại về người và của cũng sẽ tăng lên.
Trong khi các loại số liệu thống kê trên quy mô toàn cầu về vấn đề này có ý nghĩa cực kì quan trọng để có thể có một sự hiểu biết rộng về các điều kiện của môi trường Trái đất nói chung, thì hầu hết mọi người đều nhạy cảm hơn rất nhiều lần đối với môi trường địa phương nơi họ sống. Cư dân thành phố có thể đo lường chất lượng không khí dựa trên màu sắc, sự dễ thở của không khí hoặc tỉ lệ mắc chứng rối loạn hô hấp ở trẻ em. Ở những khu vực nông thôn, nhu cầu chất đốt dùng cho nấu ăn có thể khiến những cư dân ở đây phải tốn cả ngày (chứ không phải hàng giờ) để nhặt củi, hoặc buộc họ phải sử dụng phân gia súc để làm chất đốt (mà phân gia súc nhẽ ra được sử dụng để làm phân bón) .
Đa dạng sinh học

Sự đa dạng của sự sống trên hành tinh này bao gồm cả đa dạng loài sinh vật và đa dạng hệ sinh thái. Ma trận phức tạp và có sự liên quan chặt chẽ với nhau này - được gọi chung là "đa dạng sinh học”- hiện đang biến mất với một tốc độ nhanh chóng, chủ yếu là do tăng trưởng dân số, di cư và phát triển kinh tế. Ở cấp độ toàn cầu, những xu hướng hiện tại cho thấy rằng tình trạng biến mất hoặc suy thoái của môi trường sống đang tiếp diễn có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của khoảng 15% số loài trong 14 triệu loài trong vòng 25 năm tới. Những phân tích về các vùng rừng nhiệt đới, được cho là nơi cư trú của từ 50 - 90% tổng số tất cả các loài trên thế giới, cho thấy rằng có thể sẽ có từ 4 - 8% các loài sinh vật ở rừng nhiệt đới sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2015 và 17 - 35% vào năm 2040. Rừng nhiệt đới đang bị biến mất trung bình hàng năm khoảng gần 20 triệu ha.

Các hoạt động của con người gây mất đa dạng sinh học phải kể đến đó là việc phá hủy và chia nhỏ môi trường sống, sự du nhập các loài ngoại lai xâm hại, khai thác quá mức các loài thực động vật, ô nhiễm, biến đổi khí hậu toàn cầu, và nông nghiệp quy mô lớn và lâm nghiệp. Đằng sau các quá trình này là sự gia tăng dân số và di cư, tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, các hệ thống thương mại và kinh tế, và các hệ thống tổ chức pháp lí. Những biến động dân số bao gồm tốc độ tăng trưởng, mật độ dân cư, di cư, đô thị hóa, tiêu thụ quá mức và ô nhiễm, tất cả những yếu tố này kết hợp lại và gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học theo một cách đáng kể.

Ấn Độ là nước có mức độ đa dạng sinh học cao với 6 vùng môi - sinh. Hệ thực vật của đất nước này có đến 15.000 loài thực vật có hoa và có 1.178 loài chim (chiếm 6% và 14% của tổng số các loài này thế giới). Trong số đó, có đến khoảng 3.000 loài thực và hơn 250 loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Ấn Độ.

Khu vực Bảo tồn Hổ Periyar tại bang Kerala của Ấn Độ nằm ở trong một khu vực có mật độ dân số cao và đang bị đe dọa bởi các thách thức như: nhu cầu du lịch tăng cao, nhu cầu tiêu thụ tài nguyên của địa phương và và việc sử dụng vào dịp các nghi lễ tôn giáo. Mỗi năm, trong một khoảng thời gian hai tháng, có từ 10 đến 20 triệu người hành hương đến khu đền Shabrimala nằm trong khu bảo tồn. Hơn thế nữa, Periyar đón nhận khoảng 350.000 lượt khách du lịch hàng năm. Những cư dân tạm thời này sử dụng rất nhiều củi đốt và các nguồn tài nguyên khác, tạo ra chất thải, và làm tăng lưu lượng giao thông đường bộ - tất cả những vấn đề này đe dọa đến loài hổ Ấn Độ vốn đang nguy cấp.

Để giải quyết những thách thức này, nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào Công ước về đa dạng sinh học. Cho đến nay, 180 quốc gia đã có những cam kết vững chắc để bảo vệ đa dạng sinh học thông qua việc trở thành thành viên của Công ước.


Tiêu thụ Năng lượng
Không lĩnh vực nào lại có mối quan hệ giữa dân số - môi trường mang tầm quan trọng hơn lĩnh vực năng lượng. Chính cuộc cách mạng sử dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch, được bắt đầu từ thế kỉ 18, là nguyên nhân của sự phát triển những xã hội công nghiệp đô thị có sự phát triển kinh tế ở mức cao và gia tăng các điều kiên phúc lợi xã hội, nhưng kéo theo đó cũng là sự phá hủy môi trường tự nhiên của con người.
Nhiên liệu hóa thạch cho đến hiện nay, vẫn là nguồn năng lượng chính của chúng ta. Việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch gây ra một tác động nghiêm trọng, đó chính là sự phát thải khí CO2, một trong những khí nhà kính là tác nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu. Không những thế, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng gây ra những tác động địa phương. Các phương tiện giao thông dùng xăng ở nhiều khu vực kém phát triển thải ra những chất độc hại như chì. Việc sử dụng than để đốt trong các lò nung lạc hậu tạo ra một màn khói ô nhiễm dày đặc tại nhiều thành phố kéo theo sự gia tăng các trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp.

Những dự đoán toàn cầu cho thấy tình hình rất nguy cấp. Năm 1955, chúng ta cần khoảng 3,3 tỉ tấn than đá để sản xuất ra tất cả những hàng hóa và dịch vụ cho khoảng 2,75 tỉ người trên Trái đất, tương đương với khoảng 1,2 tấn/người. Năm 1995, con số này đã tăng gần gấp đôi tới 2,11 tấn/người cho khoảng 5,6 tỉ người trên Trái đất. Ở mức 2 tấn/người nếu vào năm 2025 dân số là 8 tỉ người, điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cần sử dụng hơn 16 tỉ tấn than để sản xuất và tiêu dùng. Những tác động của việc phát thải các khí nhà kính, của biến đổi khí hậu toàn cầu, và những ảnh hưởng đến sức khỏe của những cư dân thành thị sẽ là không thể tưởng tượng được.

Ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới, gỗ từ rừng cung cấp năng lượng cần thiết cho việc sưởi ấm và nấu ăn. Và việc tìm kiếm, chặt, và gánh củi về nhà thường là trách nhiệm của người phụ nữ. Đối với những người phụ nữ này, việc gia tăng dân số đồng nghĩa với việc là sẽ có nhiều người phải đi xa hơn và dành nhiều thời gian hơn để có thể thu thập được một số lượng khiêm tốn các nhiên liệu thiết yếu này. Ở trong các khu vực này, việc làm giảm tỉ lệ sinh sản cũng đồng nghĩa với sự cải thiện những điều kiện sống cho cả người phụ nữ và môi trường tự nhiên.

Năng lượng cũng là lĩnh vực thông qua đó chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của công nghệ. Các công nghệ “năng lượng sạch” mới đang được phát triển, và việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng trở nên có hiệu quả hơn. Tại phần lớn các nước đang phát triển, các nhà máy sản xuất điện sử dụng các tế bào quang điện hoặc “khí sinh học“ đã và đang sản xuất ra năng lượng thân thiện hơn với môi trường cũng như với bản thân những cư dân nơi đây.

Mức tiêu thụ tiêu thụ năng lượng bình quân theo đầu người của mỗi quốc gia là rất khác nhau. Mỗi một công dân của các nước giàu tiêu thụ gấp từ 10 - 20 lần so với mức tiêu thụ năng lượng bình quân theo đầu người ở các nước nghèo. Mặt khác, mức tiêu thụ bình quân này cũng đang gia tăng nhanh chóng ở những khu vực kém phát triển và trên thực tế đã và đang có xu hướng giảm ở một số khu vực phát triển hơn.
Giữa những quốc gia giàu có với nhau cũng có những sự khác biệt lớn. Mức tiêu thụ năng lượng của những người dân Nhật Bản chỉ tương đương khoảng một nửa mức của Hoa Kì, trong khi đó chất lượng cuộc sống và năng suất lao động ở hai quốc gia này là tương đương nhau. Việc tiêu thụ năng lượng ở mức như Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến môi trường ở mức ít nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mức tiêu thụ như tại Hoa Kì. Cũng tương tự như vậy, một thế giới có 7,5 tỉ người cũng sẽ có ít tác động đối với môi trường hơn so với một thế giới có 10 tỉ người.

Đô thị hóa

Đô thị hóa là một thực tế của cuộc sống hiện đại và đồng thời cũng là yếu tố quyết định chủ chốt đến cách mà chúng ta sử dụng môi trường tự nhiên. 

Trong hơn một ngàn năm trước khi sự ra đời của công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, những người dân sống trên trái đất này đã có những liên hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ trong hai thế kỉ vừa qua, quá trình đô thị hóa đã gia tăng từ từ. Cho đến năm 1900, đã có khoảng 15% dân số thế giới sống tại các thành phố. Vào năm 1950 tỉ lệ này là 30%; và cho đến năm 2000 con số này đã tăng lên trên 50%. Thế giới trong tương lai chắc chắn sẽ là một thế giới có mức đô thị hóa cao.

Nếu những thay đổi này diễn ra đột ngột như vậy, thì thậm chí còn có nhiều hơn những biến đổi đáng kể về phân bố dân cư. Phần lớn dân số trong tương lai sẽ sinh sống ở phương Nam. Châu Phi sẽ có thêm 500 triệu các khu vực đô thị mới, Châu Mỹ Latin là 300 triệu và Châu Á là 1,2 tỉ vào năm 2025. Điều này sẽ làm tăng các sức ép xã hội và môi trường.

Chính vì thế những vấn đề chủ chốt của mối quan hệ dân số - môi trường trong tương lai gần sẽ được diễn ra ở các thành phố trên thế giới. Bức tranh phổ biến lúc đó [có nhiều khả năng] sẽ là những thị trấn nghèo lụp xụp, không có nước, hệ thống thoát nước, không có các dịch vụ xã hội, các cơ sở hạ tầng nghèo nàn lấp đầy bởi những người nhập cư mới. Các thành phố ở những quốc gia như Curitiba, Brazil và Singapo cũng đã trải qua tình trạng dân số tăng nhanh, tuy nhiên điều kiện môi trường đô thị và chất lượng cuộc sống ở các thành phố này cũng đồng thời đã được nâng cao. Trong những trường hợp này, việc quy hoạch đô thị hiệu quả và có bao gồm tất cả các khía cạnh phù hợp, đã làm cải thiện chất lượng sống của người dân và môi trường.

Cuộc sống ở đô thị có thể gây ra ít tác động nghiêm trọng đến môi trường hơn so với cuộc sống ở nông thôn. Quy mô kinh tế đã cho phép những cư dân đô thị tận hưởng những điều kiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội tốt hơn, đồng thời cũng khiến cho việc áp dụng những công nghệ sạch một dễ dàng hơn. Cho dù là trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, quá trình phát triển đô thị nhanh chóng chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai gần – và chúng ta phải bắt đầu lập kế hoạch cho sự tăng trưởng này ngay từ bây giờ.

Nguồn: Phỏng theo Môi trường cho người dân: Xây dựng cầu nối PTBV, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP, New York, 1997, tr. 4-9.

Cách hiểu mới về dân số và phát triển
Quá tải dân số: Một mối lo lạc lối

Kể từ thập niên 1950 trở đi, một số nhà nghiên cứu về các vấn đề phát triển và môi trường ở các nước đang phát triển đã kết luận rằng sự gia tăng dân số nhanh chóng và quá tải dân số chính là nguyên nhân cơ bản, và việc giảm tỉ lệ sinh sản là chính là câu trả lời. Tính cấp bách của vấn đề đòi hỏi có các chương trình tuyên truyền thúc đẩy về các biện pháp tránh thai. Kết luận này không đúng và những biện pháp được đưa ra dựa trên kết luận này đã bị lạc lối.

Những chiến dịch kế hoạch hóa gia đình hướng tới quy mô gia đình nhỏ hơn

Những phân tích về mối quan hệ giữa dân số - tài nguyên - tăng trưởng kinh tế đã đơn giản hóa quá mức tính phức tạp của những tương tác giữa các yếu tố này và những ảnh hưởng của những yếu tố khác nữa. Sự nhấn mạnh vào số dân đã dẫn đến kết quả là chính những con số, chứ không phải là con người, đã trở thành mục tiêu của những chương trình dân số. Các phân tích này tập trung vào vào việc giảm tỉ lệ sinh sản và các biện pháp tránh thai, trong khi đó lại không chú ý đến các yếu tố khác có ảnh hưởng tới quy mô gia đình.

Việc chạy theo các chỉ tiêu và hạn ngạch trong kế hoạch hóa gia đình đã đôi khi kéo theo những sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Một số chương trình sử dụng phương pháp cưỡng chế hoặc bán-cưỡng chế để đạt được mục đích. Một số khác lại chỉ tập trung vào việc phổ biến nhanh chóng của chỉ một hoặc hai biện pháp tránh thai rẻ tiền, trong khi đó lại bỏ qua sự phức tạp của những tình huống gia đình và nhu cầu của con người. Các chương trình kiểu này thường vấp phải sự chối từ và gây ra những hiệu ứng phản tác dụng nghiêm trọng đối với bản thân công tác kế hoạch hóa gia đình – gây ra một sự oán giận cho đến nay vẫn còn tồn tại ở một số nơi.

Mặt khác, kết quả đúc kết kinh nghiệm và nghiên cứu cua nhiều năm đã chỉ ra rằng những chương trình kế hoạch hóa gia đình tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu cá nhân, có những dịch vụ tư vấn tốt và đưa ra những sự lựa chọn các biện pháp tránh thai một cách rộng rãi, đã xây dựng được lòng tin được và sự chấp nhận rộng rãi của mọi người, thông qua việc khuyến khích có những sự lựa chọn và việc thấu hiểu tầm quan trọng của sự đồng thuận.

Dân số - Tiêu dùng – Công nghệ - Môi trường

Dân số, sự tiêu dùng và công nghệ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong việc quyết định bản chất và mức độ ảnh hưởng của con người tới môi trường. 

Tại những thời kì và những nơi khác nhau trên thế giới, yếu tố này có thể có ảnh hưởng lớn hơn các yếu tố khác. Khi kinh tế tăng trưởng nhưng công nghệ bị trì trệ, vấn đề tăng trưởng dân số sẽ trở nên quan trọng hơn. Mặc khác, trong những thời kì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tiêu dùng thay đổi, những chiến lược sử dụng tài nguyên và công nghệ xử lí rác thải sẽ có vai trò to lớn hơn. 

Ba yếu tố cơ bản trên bị chi phối bởi nhiều yếu tố xã hội khác. Bao gồm cả vấn đề giới, mức bất bình đẳng và đói nghèo, mức độ tự do của thị trường, dân chủ, và những luật lệ chi phối việc sử dụng những tài nguyên không thuộc sở hữu của ai cả như đại dương và bầu khí quyển. Tất cả các yếu tố này tương tác lẫn nhau và với các yêu tố khác trong môi trường tự nhiên. 
Phát triển xã hội vì phụ nữ

Cách hiểu mới về dân số và phát triển quan tâm trước hết đến những tác động đến người dân, đặc biệt là phụ nữ, đến những gia đình nghèo và cộng đồng nghèo. Vấn đề nghèo đói, sức khỏe kém, tỉ lệ sinh sản cao, sự bất bình đẳng và thiếu cơ hội phát triển cho phụ nữ đã làm trầm trọng thêm loại vấn đề môi trường - và ngược lại.

Cũng như sự giàu có, nghèo đói cũng có gây ra chi phí môi trường. Vấn đề gia tăng dân số ở những khu vực nghèo dẫn đến sự gia tăng số lượng người lang thang tìm kiếm đất để canh tác và ngụ cư. Trong toàn bộ những vùng đang phát triển, những người nghèo này đã buộc phải khai hoang đất canh tác ở những vùng không phù hợp như trên sườn núi dốc, ở những vùng bán khô hạn, hoặc trong rừng. Ở những thành phố nơi chi phí thuê nhà cao, những nơi cư ngụ của người nghèo chỉ có thể là những vùng nguy hiểm như trên sườn đồi dốc, gần khu vực đầm lầy, hoặc trong các khu ổ chuột đông đúc không có hệ thống thoát nước hoặc nước sạch.

Sự thịnh vượng trên thực tế có thể làm tăng những ảnh hưởng của đói nghèo đối với môi trường. Nhu cầu từ các nước giàu và con người làm gia tăng áp lực lên những nguồn tài nguyên có hạn. Việc trồng những loại cây mùa vụ xa xỉ hay hoặc để thu hoa lợi có thể lấy mất những diện tích đất tốt nhất, và kéo theo sự thay thế lực lượng lao động nông nghiệp tự cung tự cấp bằng lực lượng lao động được trả công. Thế nhưng, những tầng lớp tiểu nông vẫn phải bám trụ và kiếm sống trên những vùng đất không màu mỡ. Nhiều người trong số họ là phụ nữ, trồng trọt để lấy thực phẩm cho gia đình.

Trong số những người nghèo, chính phụ nữ là những người phải ứng phó với ảnh hưởng của suy thoái môi trường. Những người phụ nữ phải đi bộ ngày càng xa để lấy củi và nước khi những vùng đất rìa bị tận dụng để làm nông nghiệp, các loại cây và cây bụi bị chặt phá, củi trở nên khan hiếm, và họ phải sử dụng nước mưa thay vì các giếng nước. Phụ nữ phải cố gắng vượt qua những khó khăn của gia đình họ, những khó khăn gây ra bởi các vùng đô thị, bởi tình trạng quá đông dân cư và sự phá hoại. Người phụ nữ là người phải chăm sóc cho những người ốm, hoặc đưa đến bệnh viện, khi những người trong gia đình họ gặp vấn đề về sức khỏe do ô nhiễm không khí, nước hoặc thực phẩm. Và bản thân khi những người phụ nữ bị ốm đau, thì họ thường không có thời gian để đi điều trị.
Mặc dù như vậy, người phụ nữ thường không có quyền lựa chọn nào trong việc sử dụng đất (thậm chí còn có thể không được phép sở hữu hoặc thừa kế đất), cũng như trong việc phân bổ những nguồn tài nguyên cơ bản như củi hoặc nước. Vai trò của phụ nữ trong xã hội và đối với môi trường cần phải được ghi nhận, không phải chỉ là cho những lợi ích của bản thân người phụ nữ, mà còn là vì lợi ích của sự phát triển toàn xã hội một cách có hiệu quả.

Những quyền con người ngày nay

Quan điểm truyền thống về dân số, môi trường và PTBV nhấn mạnh vào trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Quan điểm mới, thay vào đó, nhấn mạnh đến quyền của các thế hệ hiện tại.

Giữa hai cách tiếp cận này không có sự mâu thuẫn. Ngược lại, chúng ta có thể hiểu rằng những chúng ta chỉ có thể hoàn thành được những trách nhiệm đối với thế hệ tương lai khi những quyền lợi hiện tại [của chúng ta] được đáp ứng. Chỉ khi nào tất cả những người phụ nữ và nam giới có được sự tự do trong việc có những lựa chọn khôn ngoan về cuộc sống tình dục và sinh sản của bản thân mình (bao gồm cả những sự lựa chọn liên quan đến quy mô và kích thước gia đình), và chỉ khi nào phụ nữ có những quyền bình đẳng và được tiếp cận giáo dục một cách đầy đủ, thì quy mô gia đình mới có thể trở nên nhỏ hơn và mức độ tăng trưởng dân số mới có thể chậm lại. Theo ước tính hiên nay có khoảng 350 triệu cặp vợ chồng không được tiếp cận những thông tin liên quan đến kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ liên quan; và khoảng thêm từ 120 -150 triệu người sẽ sẵn sàng sử dụng các biện pháp tránh thai ngày nay nếu như họ được tiếp cận những thông tin và sự hỗ trợ.

Các quyền lợi về sức khỏe (bao gồm cả sức khỏe sinh sản) giáo dục, và sự bình đẳng giữa nam và nữ hiện nay đã được công nhận một cách hoàn toàn trên thế giới. Việc hiện thực hóa các quyền này chính là mục tiêu của bản thân sự phát triển.

Tuy nhiên, đã có những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng điều này cũng sẽ đem đến nhiều sự cải thiện về chất lượng cuộc sống cá nhân và sự PTBV. Chúng cũng chắc chắn sẽ tạo ra một mức tăng trưởng dân số nhỏ hơn, tạo ra các gia đình khỏe mạnh, có sự giáo dục tốt hơn, và có quy mô nhỏ hơn. Điều này sẽ giúp gia tăng tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực của cộng đồng và quốc gia để có thể ứng phó được với những thách thức môi trường, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho y tế và giáo dục.

Dân số thế giới đã qua khỏi thời kì có tốc độ tăng trưởng đỉnh điểm 2,04%/năm vào giai đoạn 1965-1970. Mức tăng bổ sung dân số hàng năm đỉnh điểm đã trôi qua từ những năm cuối thập niên 1980, khi mà dân số cư hàng năm lại có thêm khoảng 87 triệu người người. Kể từ đó, nhờ có sự giảm tỉ lệ sinh sản ở một số vùng của thế giới, sự gia tăng dân số đã chậm lại nhanh hơn dự kiến, và Ủy ban Dân số Liên Hiệp Quốc đã chỉnh sửa lại mức dự đoán của mình xuống thấp hơn.

Nhưng số dân bổ sung vẫn là một vấn đề nhức nhối. Trong thập kỉ 1990, dân số thế giới đã có thêm hơn 800 triệu – một con số lớn hơn số dân tại Châu Mỹ, Châu Phi, Đông Âu và Tây Âu cộng lại. Dự đoán ở mức trung bình của của Ủy ban Dân số Liên hiệp quốc cho rằng sẽ có thêm khoảng 780 triệu người mỗi thập kỉ trong giai đoạn 2000-2020, và dân số thế giới vào giữa thế kỉ 21 sẽ là vào khoảng với tổng số đạt 9,4 tỉ.

Những lợi ích địa phương và toàn cầu của sự gia tăng dân số chậm hơn chính là những luận cứ hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm giành những ưu tiên cao nhất có thể để cải thiện các quyền về sinh sản, các quyền phụ nữ và sự giáo dục dành cho nữ giới, trong cả ngân sách quốc gia và viện trợ quốc tế. Đây không còn là vấn đề sử dụng những quyền lợi này như là một phương tiện để đạt được những cứu cánh nữa, mà bản thân những quyền lợi này chính là những cứu cánh rồi. Không những thế, những quyền lợi này chính là đồng minh đầy quyền uy trong nỗ lực rộng lớn hơn hướng tới sự PTBV.
Sự nhận thức được những quyền cá nhân của con người, trong đó bao gồm cả những quyền của phụ nữ là điều không thể thiếu của một tương lai bền vững.
Nguồn: Phỏng theo dân số và PTBV: Năm năm sau khi Rio, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, New York, 1997, tr. 1-7.
Sáu Hội nghị - Một tiếng nói


Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển - Rio de Janeiro, 1992
Chương trình Nghị sự 21, chương trình hành động đã được thống nhất tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển Tháng 6 năm 1992, trong đó đề cập đến tất cả những khía cạnh của PTBV, bao gồm cả xoá bỏ đói nghèo, tạo sinh kế bền vững, thay đổi mô hình tiêu dùng, và tăng cường vai trò của phụ nữ và người bản địa.

Chương trình nghị sự 21 công nhận sự gia tăng dân số, kết hợp với sự tăng trưởng không bền vững của mô hình tiêu thụ và sản xuất, đang tạo ra những sức ép nặng nề lên những hệ thống hỗ trợ sự sống của hành tinh.

Chương trình nghị sự đã đưa ra khuyến nghị về những hành động liên quan đến lĩnh vực dân số như sau:

Cung cấp các dịch vụ y tế và sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người

· Các dịch vụ, thông tin và giáo dục về sức khỏe sinh sản cần được cung cấp cho cả nam và nữ, nhằm cho phép họ tự quyết định về quy mô gia đình, và giảm thiểu tất cả những nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Liên kết giữa dân số và môi trường

· Quá trình lập kế hoạch và hoạch định chính sách cần xem xét đến những sự gia tăng dân số không thể tránh khỏi gây ra do đà tăng dân số. Những kế hoạch và chính sách này cần nhắm tới tăng tốc cho những sự chuyển biến về dân số để làm giảm mức độ gia tăng dân số.

· Dân số cần được lồng ghép vào quá trình lập quy hoạch quốc gia, trong quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định. Những đánh giá cấp quốc gia cần phải được tiến hành để tìm ra những biện pháp thực hiện việc này.

· Các chính phủ cần phân tích mối quan hệ giữa xu thế phát triển dân số và suy thoái môi trường, trong đó cần xem xét đến cả những tác động của di cư lên môi trường và ngược lại.

· Khả năng chịu tải dân số quốc gia cần được đánh giá, đặc biệt là trong mối quan hệ với những nguồn tài nguyên hạn chế như nước, đất đai, và đa dạng sinh học.

· Những khu vực và các nhóm dễ bị tổn thương trước những thay đổi liên quan đến dân số và môi trường cần phải được xác định.

· Các chính phủ cần xây dựng những chính sách và chương trình về vấn đề di dân do suy thoái môi trường, và về vấn đề di dân có khả năng gây ra suy thoái môi trường.

· Những thể chế quốc gia cần được tăng cường để thực hiện những thay đổi này.

Các chương trình địa phương các chương trình liên kết dân số và môi trường

· Việc tích hợp các chương trình phát triển ở cấp địa phương phải xem xét đến các yếu tố dân số và các môi trường, trong đó có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của phụ nữ.

· Giáo dục về vấn đề dân số và giáo dục môi trường cần khuyến khích trong các hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy, nhằm nâng cao nhận thức về những tương tác giữa dân số và PTBV.
Nghiên cứu và số liệu
· Những xu thế và các yếu tố liên quan dân số cần phải được xem xét đến trong các phân tích trên quy mô toàn cầu về môi trường và các vấn đề phát triển.

· Sự tương tác giữa các xu thế dân số và PTBV ở các cấp độ cần phải được nghiên cứu.
· Cơ sở dữ liệu quốc gia về các xu hướng môi trường và xu thế dân số cần phải được xây dựng và củng cố.

· Số liệu cho cả quốc gia và các vùng cần phải được thu thập trong cùng thời kì, và cần được thu thập cùng với các số liệu khác liên quan đến các điều kiện vật lí, sinh học cũng như các số liệu kinh tế - xã hội khác để các mối liên kết có thể được phân tích.

· Các nước cần phải cải thiện năng lực của mình trong công tác đánh giá tác động môi trường và đánh giá những ảnh hưởng của phát triển tới xu hướng dân số quốc gia.

Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển - Cairo, 1994
Hội nghị quốc tế dân số và phát triển tại Cairo năm 1994 đã công nhận các mối liên hệ giữa tất cả những khía cạnh của PTBV, trong đó đặc biệt là những mối liên hệ liên quan đến xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững, cân bằng sinh thái, dân số, giáo dục, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản và giới tính và những quyền liên quan.

Hội nghị cũng đã mở rộng những ý tưởng về các hành động dân số thông qua việc đặt khái niệm về các quyền sinh sản (quyền được tiếp cận các dịch vụ sức khoẻ sinh sản) làm trung tâm, bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, làm mẹ an toàn, cũng như các dịch vụ tư vấn và điều trị vô sinh. Hội nghị cũng đã tán thành các khái niệm về bình đẳng giới.

Hội nghị Cairo đã lập lên một danh sách các mục tiêu và lộ trình cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Những mục tiêu chính cho đến năm 2015 (hoặc sớm hơn) bao gồm:

· Cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người

· Phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người

· Thu ngắn khoảng cách giữa giáo dục nam và nữ vào năm 2005

· Tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong giảm xuống dưới 35‰, và tỉ lệ tử vong trẻ em dưới năm tuổi xuống dưới 45‰ ở tất cả các quốc gia

· Giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ xuống dưới 75% mức năm 1990

Về dân số và môi trường, Hội nghị Cairo đã đưa ra hai mục tiêu trọng tâm:

· Vấn đề dân số cần được tích hợp một cách toàn diện vào các chính sách, kế hoạch, quyết định, chương trình liên quan đến PTBV. Các nguồn lực cần được phân bổ ở tất cả các cấp, cũng như trong tất cả các vùng. Những cơ chế để tạo điều kiện cho việc tích hợp cần được xây dựng và quá trình đánh giá tiến độ định kì cũng cần phải được tiến hành.

· Luôn có sự tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các giá trị, các chính sách cần theo đuổi những xu thế dân số phù hợp với những nỗ lực hướng tới PTBV và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, Cairo khẳng định lại các khuyến nghị của Chương trình nghị sự 21, và kêu gọi các chính phủ:

· Tích hợp các yếu tố dân số vào quá trình đánh giá tác động môi trường

· Áp dụng những biện pháp xóa đói giảm nghèo, trong đó bao gồm các biện pháp tạo thu nhập và công ăn việc làm cho người nghèo ở nông thôn và những người sống trong hoặc xung quanh các hệ sinh thái dễ bị tổn thương

· Sử dụng những số liệu liên quan đến dân số để thúc đẩy quản lí tài nguyên bền vững

· Sử dụng biện pháp kinh tế, pháp lí và những biện pháp khác để chuyển đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững, khuyến khích việc sử dụng bền vững tài nguyên và ngăn ngừa suy thoái môi trường

· Chú tâm đến những ảnh hưởng tới hệ sinh thái có thể xảy ra trong tương lai do sự gia tăng và tập trung dân số, đặc biệt là ở những vùng sinh thái dễ bị tổn thương, thành phố

Hội nghị cũng nhấn mạnh rằng những tiếp cận chính sách lồng ghép là cần thiết để giải quyết các vấn đề xã hội như nghèo đói, dân số, bình đẳng giới và an ninh lương thực, 180 chính phủ thành viên đã đồng ý rằng các quốc gia cần phải:

· Củng cố và tăng cường các chính sách và chương trình liên quan đến lương thực thực phẩm, dinh dưỡng và nông nghiệp. Thúc đẩy thương mại công bằng và đặc biệt chú ý tới việc tạo dựng và củng cố an ninh lương thực các cấp.

· Loại bỏ những bất bình đẳng và rào cản hiện tại đối với phụ nữ đang trong độ tuổi lao động, và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các qua trình hoạch định và thực thi chính sách. Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực sản xuất của phụ nữ, trong đó bao gồm cả quyền sở hữu đất đai, quyền thừa kế tài sản và tiếp cận tín dụng.

· Tạo công ăn việc làm cho phụ nữ trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ thông qua việc tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc mở rông đầu tư và thương mại dựa trên những nền tảng thân thiện với môi trường, đồng thời có sự đầu tư lớn hơn trong phát triển nguồn nhân lực.

· Xây dựng và thực hiện những chính sách và chương trình dân số toàn diện nhằm hỗ trợ các mục tiêu và hành động của Chương trình nghị sự 21.

Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội - Copenhagen, 1995

Hội nghị Copenhagen chú tâm đến các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc làm, nghèo đói và hội nhập xã hội. Các chính phủ đã cam kết sẽ đặt người dân ở trung tâm của sự phát triển, và định hướng nền kinh tế nhằm đáp ứng những nhu cầu của chúng ta một cách hiệu quả hơn.

Hội nghị Copenhagen cũng công nhận dứt khoát rằng gia tăng dân số nói chung, cùng với những thay đổi trong cơ cấu dân số và sự phân bổ dân số đặt ra những thách thức cho khả năng thích nghi của môi trường tự nhiên và của con người. Các yếu tố dân số này cũng đã có những ảnh hưởng đáng kể đến đói nghèo, và bất bình đẳng xã hội và giới tính.

Hội nghị này đã ủng hộ những chương trình hành động và mục tiêu được nêu ra ở Cairo về các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và giáo dục, làm mẹ an toàn, cũng như việc chăm sóc trước và sau khi mang thai và cho con bú.

Hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ - Bắc Kinh, 1995

Hội nghị Bắc Kinh đã tán thành tất cả các khuyến nghị của hội nghị Cairo về quyền sinh sản và dịch vụ y tế, về giáo dục và thông tin. Hội nghị này cũng công nhận rằng quyền sinh sản là yếu tố tối quan trọng việc đảm bảo sức khỏe và địa vị kinh tế và giáo dục của người phụ nữ.
Những mỗi liên hệ giữa dân số và môi trường đã không được chú trọng một cách trực tiếp, tuy nhiên hội nghị Bắc Kinh đã có đề cập đến vai trò trung tâm của phụ nữ trong việc quản lí tài nguyên thiên nhiên.
Những kĩ năng và trải nghiệm về môi trường của phụ nữ cần được tận dụng hết mức có thể. Đồng thời cũng nên được tạo điều kiện để có thể tham gia một cách bình đẳng trong quá trình hoạch định chính sách và đưa ra quyết định về việc quản lí tài nguyên thiên nhiên, trong bảo tồn và phục hồi chức năng [của hệ sinh thái] ở tất cả các cấp độ. Đồng thời, cũng cần xây dựng được các chiến lược và cơ chế nhằm tăng tỉ lệ phụ nữ là các nhà quản lí, nhà lập kế hoạch, người thực hiện và đánh giá các dự án và hoạt động liên quan đến môi trường.
Cần trao quyền cho phụ nữ, với tư cách là những người sản xuất và tiêu dùng, để họ có thể có những hành động vì môi trường hiệu quả hơn cùng với những người khác giới khác ở trong gia đình, trong cộng đồng và tại nơi làm việc của họ.
Hội nghị Liên hợp quốc về định cư (Habitat II) - Istanbul, 1996

Habitat II (Môi trường sống II) công nhận rằng tỉ lệ tăng trưởng nhanh chóng của dân số đô thị và di cư đã làm trầm trọng thêm các vấn đề về môi trường và xã hội ở các khu vực thành thị. Việc dân số nông thôn tăng trưởng vượt quá khả năng tạo công ăn việc làm ở nông thôn cũng là một yếu tố làm gia tăng di cư từ nông thôn ra thành thị.

Các vấn đề liên quan đến dân số và nhân khẩu cần phải được chú trọng trong các quy hoạch đô thị và quản lí. Việc quy hoạch những khu định cư cần tính đến mức tăng dân số trong tương lai. Đồng thời cũng cần có những chiến dịch thông tin và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về những tác động của sự thay đổi dân số đến định cư.
Habitat II cũng chủ trương các chương trình cần phải đảm bảo được khả năng tiếp cận một cách phổ biến trong suốt đời các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản (bao gồm cả dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản) cho phụ nữ.

Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới - Rome, 1996

Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới coi vấn đề tăng trưởng dân số và sức ép lên tài nguyên thiên nhiên là những thách thức lớn đối với an ninh lương thực của thế giới trong tương lai. Hội nghị này đã kêu gọi sự bình ổn sớm về dân số thế giới, sự bình đẳng giữa nam và nữ, quản lí bền vững tài nguyên thiên nhiên và loại bỏ những mô hình tiêu dùng không bền vững.

Hội nghị cũng đã kêu gọi việc lồng ghép các mối quan tâm về dân số vào các chiến lược phát triển, các kế hoạch và trong quá trình ra quyết định. Các chính phủ cần phải đưa ra những chính sách và các chương trình về dân số, cần tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho người nghèo, dễ bị tổn thương và kém may mắn.

Nguồn: Dân số và PTBV, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, New York.
Giáo dục cho bé gái
Tăng cường khả năng tiếp cận với giáo dục cho các bé gái và phụ nữ trẻ, đặc biệt không chỉ dừng lại ở các cấp học cơ sở, sẽ giúp giảm tỉ lệ sinh sản ở hầu hết tất cả các quốc gia và nền văn hóa. Số phụ nữ được phổ cập giáo dục trung học có mối tương quan với xu hướng kết hôn muộn hơn, với việc sở hữu những kiến thức và áp dụng các biện pháp tránh thai, và với quy mô gia đình nhỏ. Giáo dục trung học cơ sở cũng làm tăng khả năng phụ nữ có được việc làm, hoặc có thể có các hoạt động kinh doanh nhỏ, hoặc sẽ có đóng góp nhiều hơn cho gia đình, cho cộng đồng và nền kinh tế quốc gia. Thêm vào đó, vì những kiến thức của cha mẹ trong việc chăm sóc phòng ngừa là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp đảm bảo sức khỏe gia đình, việc giáo dục cho bé gái và phụ nữ sẽ góp phần cải thiện tỉ lệ sống sót các bà mẹ và trẻ em, .

Tại Peru, một người phụ nữ đã hoàn thành 10 năm giáo dục thường có hai hoặc ba con. Một người phụ nữ chưa bao giờ tới trường học có bảy hoặc tám con. Nghiên cứu ở 23 nước đang phát triển chỉ ra rằng trung bình những người phụ nữ tiếp cận được giáo dục trung học có con đầu lòng muộn hơn 3,5 năm so với người phụ nữ không nhận được bất cứ sự giáo dục nào. Cũng giống như việc có quy mô gia đình nhỏ hơn, việc sinh con đầu lòng muộn hơn sẽ kìm hãm đà tăng dân số thông qua việc kéo dãn khoảng thời gian giữa các thế hệ. Quy mô gia đình trung bình và tỉ lệ tử vong trẻ em thấp nhất ở các quốc gia như Hàn Quốc và Sri Lanka là kết quả của sự kết hợp giữa việc cung cấp các dịch vụ giáo dục cho phụ nữ ở mức cao với kế hoạch hóa gia đình và các chương trình y tế vững chắc.

Tăng cường khả năng độc lập về kinh tế cho phụ nữ
Cung cấp những cơ hội cho phụ nữ để họ có thể kiếm được thu nhập từ công việc sẽ tăng cường vị thế và phúc lợi của phụ nữ. Những bằng chứng ban đầu đã cho thấy rằng việc này cũng có thể thúc đẩy việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, và do đó góp phần làm dân số tăng chậm hơn. Các ngân hàng ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh cung cấp các khoản vay nhỏ cho các doanh nghiệp do phụ nữ quản lí nhận thấy rằng phụ nữ tận dụng những chương trình như vậy có xu hướng thường có ít con hơn mức trung bình.
� Hay còn được gọi là ‘Demographic Dividend’, được định nghĩa là sự tăng trưởng kinh tế được tạo ra do sự gia tăng tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động. (xem thêm tại: � HYPERLINK "http://www.policyproject.com/pubs/generalreport/Demo_Div.pdf" ��http://www.policyproject.com/pubs/generalreport/Demo_Div.pdf�, hoặc en.wikipedia.org/wiki/Demographic_dividend)


� Trên thực tế điều này đã xảy ra vào năm 2006, khi lần đầu tiên, Trung Quốc đã vượt lên trên Hoa Kỳ để trở thành nước phát thải nhiều carbon vào không khí nhất. Xem thêm tại � HYPERLINK "http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/2009/dec/07/copenhagen-climate-change-summit-carbon-emissions-data-country-world" ��http://www.guardian.co.uk/environment/datablog/2009/dec/07/copenhagen-climate-change-summit-carbon-emissions-data-country-world� 
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